
 

DANYANG JINXING OPTICAL INSTRUMENT CO.,LTD 
                     --------o0o--------- 

 
 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
 DỰ ÁN: NHÀ MÁY SẢN XUẤT DỤNG CỤ QUANG HỌC MINJIE 

Địa điểm: Nhà xưởng 1, Lô B-2-4, KCN WHA Industrial Zone 1 - 

Nghệ An (Giai đoạn 2), xã Thần Lĩnh,  tỉnh Nghệ An. 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nghệ An, tháng 12 năm 2025 - 





Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ 

quang học Minjie 

Chủ dự án: Công ty TNHH dụng cụ quang học Minjie (Việt Nam)                          1 

 

MỤC LỤC 

 

Chƣơng I ................................................................................................................................... 6 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ .................................................................... 6 

1. Tên chủ dự án đầu tư: .................................................................................................. 6 

2. Tên dự án đầu tư: ......................................................................................................... 6 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư: ...................................... 8 

3.1. Công suất của dự án đầu tư: ..................................................................................... 8 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất 

của dự án đầu tư:.............................................................................................................. 8 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư: .................................................................................... 10 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của dự án đầu tư: ................................................................................... 10 

4.1. Giai đoạn thi công xây dựng .................................................................................. 10 

4.2. Giai đoạn đi vào hoạt động ..................................................................................... 11 

5. Các thông tin khác về Dự án: .................................................................................... 13 

Chƣơng II ............................................................................................................................... 14 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI 

CỦA MÔI TRƢỜNG ........................................................................................................... 14 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch 

tỉnh, phân vùng môi trường: .......................................................................................... 14 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường ................... 15 

Chƣơng III .............................................................................................................................. 17 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG ................................................................... 17 

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ ................................................................................. 17 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: ......................................... 17 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: ................................................ 17 

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nước tiếp nhận nước thải: ............................... 17 

2.2. Mô tả chất lượng nguồn nước tiếp nhận nước thải: ............................................... 19 

2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải ..................... 20 

2.4. Hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước khu vực tiếp nhận nước thải ................. 20 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường nơi thực hiện dự án: ...................... 20 

Chƣơng IV .............................................................................................................................. 22 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG .................................................... 22 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ 

quang học Minjie 

Chủ dự án: Công ty TNHH dụng cụ quang học Minjie (Việt Nam)                          2 

 

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, ...................................... 22 

BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG ............................................................................ 22 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn triển khai xây dựng dự án ..................................................................................... 22 

1.1. Nguồn gâ  tác động ................................................................................................ 22 

1.2. Đánh giá ảnh hưởng của các tác động tới môi trường............................................ 23 

1.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện: .......................... 27 

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai 

đoạn dự án đi vào vận hành ........................................................................................... 29 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động tới môi trường ....................................................... 29 

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện ............................ 44 

2.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường ........................... 57 

2.4. Nhận xét về mức độ chi tiết độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo .............. 60 

Chƣơng V ............................................................................................................................... 62 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG ......................................... 62 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: .......................................................... 62 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải .............................................................. 62 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải ......................................................................................... 62 

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa: .................................................................................. 62 

2.3. Dòng khí thải .......................................................................................................... 62 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải ...... 62 

2.5. Vị trí, phương thức xả thải và nguồn tiếp nhận khí thải ......................................... 63 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung ............................................... 63 

3.1. Nguồn phát sinh ...................................................................................................... 63 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung ............................................................................ 63 

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung ............................................................... 63 

Chƣơng VI .............................................................................................................................. 64 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ....................... 64 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư ............ 64 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm ................................................................. 64 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị 

xử lý chất thải ................................................................................................................ 64 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ 

quang học Minjie 

Chủ dự án: Công ty TNHH dụng cụ quang học Minjie (Việt Nam)                          3 

 

1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp 

để thực hiện kế hoạch .................................................................................................... 65 

2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ .............................................................. 65 

Chƣơng VII ............................................................................................................................ 66 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ ......................................................................... 66 

PHỤ LỤC BÁO CÁO ........................................................................................................... 68 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ 

quang học Minjie 

Chủ dự án: Công ty TNHH dụng cụ quang học Minjie (Việt Nam)                          4 

 

DANH MỤC BẢNG 

 

Bảng 1.1. Quy hoạch các hạng mục công trình của dự án .............................................. 7 

Bảng 1.2. Các loại máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn hoạt động .............................. 11 

Bảng 1.3. Nhu cầu về nguyên vật liệu sản xuất ............................................................ 11 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước trong giai đoạn vận hành.......................................... 12 

Bảng 1.5. Nhu cầu về nguyên vật liệu sản xuất ............................................................ 12 

Bảng 3.1.  ết quả phân tích m u không khí khu vực dự án ......................................... 20 

Bảng 4.1. Nguồn gâ  tác động và các thành phần gây ô nhiễm .................................... 22 

Bảng 4.2. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông ........................................................... 24 

Bảng 4.3. Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng ........ 24 

Bảng 4.4. Nồng độ khí thải phát sinh do hoạt động hàn  ì ........................................... 25 

Bảng 4.5. Nguồn gâ  tác động giai đoạn hoạt động ...................................................... 30 

Bảng 4.6. Đối tượng và quy mô bị tác động giai đoạn hoạt động ................................. 31 

Bảng 4.7. Ước tính lượng nhiên liệu sử dụng cho hoạt động giao thông trong 1 ngày tại 

dự án .............................................................................................................................. 32 

Bảng 4.8. Hệ số ô nhiễm do khí thải của một số phương tiện giao thông..................... 32 

Bảng 4.9. Dự báo tải lượng ô nhiễm không khí do các phương tiện giao thông .......... 33 

Bảng 4.10. Nồng độ hơi hóa chất phát sinh từ công đoạn pha chế hoá chất ................. 34 

Bảng 4.11. Khối lượng các chất ô nhiễm nước thải sinh hoạt....................................... 35 

Bảng 4.12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt .................................. 36 

Bảng 4.13. Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành ............ 38 

Bảng 4.14. Mức ồn gây ra bởi máy móc, thiết bị .......................................................... 40 

Bảng 4.15. Thông số kỹ thuật hạng mục xử lý khí thải tại nhà  ưởng ......................... 46 

Bảng 4.16. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường .................................. 57 

Bảng 4.17. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường .................................. 58 

Bảng 4.18. Dự toán kinh phí các công trình bảo vệ môi trường ................................... 58 

Bảng 4.19. Độ tin cậ  các phương pháp đánh giá ......................................................... 60 

 ảng 5.1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm khí thải ..................................................... 62 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành hệ thống xử lý chất thải ................................................. 64 

 ảng 6.2.  ế hoạch lấy m u khí thải giai đoạn vận hành ổn định ................................ 64 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ 

quang học Minjie 

Chủ dự án: Công ty TNHH dụng cụ quang học Minjie (Việt Nam)                          5 

 

DANH MỤC HÌNH 

 

Hình 1.1. Vị trí  nhà  ưởng của dự án ............................................................................. 7 

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất ................................................................ 9 

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải tại mỗi nhà  ưởng .......................................... 45 

Hình 4.2. Quy trình xử lý khí thải ................................................................................. 47 

Hình 4.3. Sơ đồ thu gom, thoát nước mưa của dự án .................................................... 48 

Hình 4.4. Chi tiết lưới chắn rác miệng thu nước hố ga ................................................. 48 

Hình 4.5. Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải sinh hoạt ................................................. 48 

Hình 4.6. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn .............................................................................. 49 

Hình 4.7. Sơ đồ thông gió cho nhà  ưởng sản xuất ...................................................... 54 

 

 

 

 

 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ 

quang học Minjie 

Chủ dự án: Công ty TNHH dụng cụ quang học Minjie (Việt Nam)                          6 

 

 

Chƣơng I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Tên chủ dự án đầu tƣ:  

- Tên chủ sở hữu: Danyang Jinxing Optical Instrument Co.,Ltd. 

- Giấ  phép kinh doanh có mã số tín dụng  ã hội thống nhất: 

9132118172053238X5 

- Ngà  cấp: 22/6/2000. 

- Nơi cấp: Văn phòng quản lý dịch vụ, Chính qu ền thành phố Đan Dương. 

- Địa chỉ trụ sở chính: số 62, đường Ying ian, thị trấn Fang ian, thành phố 

Danyang, Trung Quốc. 

Đại diện thực hiện tại Việt Nam: 

- Tên chủ dự án: Công ty TNHH dụng cụ quang học Minjie (Việt Nam) 

- Giấ  chứng nhận Đ DN số 2902253482, cấp lần đầu ngà  28/11/2025 

- Cơ quan cấp: Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Nghệ An 

- Trụ sở chính: Nhà  ưởng 1, Lô B-2-4,  hu công nghiệp WHA Industrial Zone 

1 - Nghệ An (Giai đoạn 2),  ã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An. 

- Điện thoại: 0357433876 Email: jxgx-2023@foxmail.com 

Thông tin về người đại diện pháp luật: 

- Họ và tên: Ông HU, WENJIE;  Giới tính: Nam 

Chức danh: Chủ tịch công t  

Ngày sinh: 13/8/1983; Quốc tịch: Trung Quốc 

Loại giấ  tờ pháp lý cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài; 

Số giấ  tờ pháp lý cá nhân: EG5361548; Ngà  cấp: 05/6/2019; Nơi cấp: Cục 

quản lý di dân quốc gia, Cộng hoà nhân dân Trung Hoa. 

Địa chỉ thường trú: số 50, đường Tân Hà, thôn Đậu, thị trấn Phỏng Tiên, thành 

phố Đan Dương, Trung Quốc. 

Địa chỉ liên lạc: Nhà  ưởng 1, Lô  -2-4,  hu công nghiệp WHA Industrial Zone 

1 - Nghệ An (Giai đoạn 2),  ã Nghi Hưng, hu ện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

2. Tên dự án đầu tƣ:  

- Dự án “Nhà máy sản xuất dựng cụ quang học Minjie (Việt Nam)” 

- Dự án Thuê lại Nhà  ưởng của Công t  TNHH Gaojia Optics Technolog  Việt 

Nam tại vị trí Nhà  ưởng 1, Lô  -2-4,  hu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - 

Nghệ An (Giai đoạn 2),  ã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An. Tổng diện tích thuê nhà  ưởng là 

5.245,4m². Vị trí cụ thể Nhà  ưởng 1, Lô B-2-4 như sau: 
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- Phía Bắc giáp: Đường qu  hoạch nội Dự án rộng 18m; 

- Phía Đông giáp: Nhà  ưởng 2, nhà văn phòng tổng hợp, đường nội dự án rộng 

9,5m; 

- Phía Nam giáp: Đường qu  hoạch nội Dự án rộng 15m; 

- Phía Tây giáp: Đường qu  hoạch nội Dự án rộng 10m. 

           

 

Hình 1.1. Vị trí  nhà xƣởng của dự án 

Bảng 1.1. Quy hoạch các hạng mục công trình của dự án 

TT Tên hạng mục công trình Số tầng 
Diện tích 

(m
2
) 

Diện tích sàn 

xây dựng (m
2
) 

1 Nhà  ưởng 1 1 5.000 5.000 

2 Nhà văn phòng A1 1 245,4 245,4 

 Tổng  5.245,4  

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấ  phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư:  an Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An 
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- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ quang học Minjie 

với tổng mức đầu tư 39.007.500.000 ( ằng chữ:  a mươi chín tỷ, không trăm linh bảy 

triệu, năm trăm nghìn đồng). Theo Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 của Quốc hội 

ngày 29/12/2024, dự án là đối tượng thuộc khoản 3, điều 11, do đó đâ  là dự án nhóm 

C. Căn cứ khoản 1, Điều 39 và khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường năm 

2020; Khoản 5, Điều 74 của Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính 

phủ (Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) và Khoản 1, 

Điều 26 của Nghị định số 131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính Phủ, Dự án có 

phát sinh nước thải sản xuất trên 10 m
3
/ngà  đêm thuộc nhóm II và phải lập hồ sơ đề 

xuất cấp giấ  phép môi trường trình Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thẩm định và 

cấp phép. 

- Các văn bản pháp lý của dự án: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1026263736 của Dự án “Nhà má  sản 

xuất dụng cụ quang học Minjie” do  an Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An 

cấp lần đầu ngày 06/11/2025. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2902253482 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần đầu ngày 28/11/2025. 

+ Hợp đồng nguyên tắc thuê nhà  ưởng số TX03/2025-GAOJIA-JINXING 

ngày 12/02/2024 giữa Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam và Công ty 

TNHH dụng cụ quang học Minjie (Việt Nam). 

Mối tƣơng quan giữa khu vực dự án và các đối tƣợng xung quanh 

Nhà  ưởng được thuê lại của Công t  TNHH Gaojia Optics Technolog  Việt 

Nam tại vị trí Nhà  ưởng 1, Lô  -2-4,  hu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - 

Nghệ An (Giai đoạn 2),  ã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An cơ bản đã có sẵn hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật như điện, đường ống nước má , hệ thống thu gom thoát nước mưa, hệ thống 

thu gom,  ử lý, thoát nước thải nên rất thuận lợi cho dự án đi vào hoạt động. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tƣ: 

3.1. Công suất của dự án đầu tƣ:  

Công suất sản  uất, gia công phôi thấu kính quang học thiết kế tối đa là 

20.000.000 sản phẩm/năm. 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tƣ: 
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Hình 1.2. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất 

 Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Nguyên liệu: Sử dụng các thanh thủy tinh quang học chất lượng cao, đã được 

kiểm tra tính đồng nhất và các chỉ số khúc xạ. 

Kiểm tra: Đảm bảo thanh thủy tỉnh không có bọt khí, vết nứt, hoặc các khuyết 

tật quang học khác. 

-  ước 1: Cắt miếng: 

Máy cắt laser, máy cắt đa tu ến, đơn tu ến, máy cắt tròn bên trong được sử 

dụng trong công đoạn nà . Nhà đầu tư sử dụng quy trình cắt lạnh (cold cutting) kỹ 

thuật này giúp tránh làm hỏng cấu trúc bên trong của vật liệu, từ đó cải thiện đáng kể 

tính đồng nhất và độ ổn định của ứng suất nội tại trong các thành phần quang học. 

Sản phẩm: Các miếng vuông hoặc hình chữ nhật nhỏ, còn gọi là phôi vuông. 

-  ước 2: Tạo hình thông qua phương pháp mài lăn thô, mài tròn. 

+) Phương pháp mài lăn thô (Rolling/Truing): Các phôi vuông được đưa qua 

má  cán để mài mòn các góc cạnh, dần dần tạo thành hình trụ hoặc hình dạng gần tròn 

hơn. 

Dùng bột mài thô (Al2O3, hoặc SiC) để loại bỏ thủy tinh dư, tạo hình dạng cơ 

bản của thấu kính (concave, convex hoặc phi cầu). 

Công nghệ tiên tiến: máy mài CNC 5 trục có khả năng định hình phức tạp, kết 

hợp cảm biến đo lực mài để tránh nứt hoặc biến dạng. 

Cắt miếng 

Mài lăn thô & Mài tròn 

Ép định hình 

Rửa 

Kiểm tra chất lượng 

Đóng gói 

Lưu kho,  uất hàng 

Phôi, Bụi 

Nước thải  

Sản phẩm lỗi 

 

Chuẩn bị nguyên liệu 

Chất làm mát, 

bôi trơn dư thừa 

Bụi, CTR 

Nhiệt dư 
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+) Phương pháp Mài Tròn (Rounding): Phôi sau khi mài lăn thô (hoặc trực tiếp 

từ phôi vuông) được đưa vào má  mài tròn (centerless grinder hoặc tương tự) để gia 

công chu vi bên ngoài, tạo thành các viên phôi hình trụ chính  ác hơn về đường kính. 

Công nghệ tiên tiến: máy mài CNC với cảm biến quang học đo chính  ác bề 

mặt trong thời gian thực, giảm sai số. 

Sản phẩm: Các viên phôi hình trụ (c lindrical blanks) có đường kính phù hợp 

với đường kính yêu cầu của thấu kính thành phẩm. 

-  ước 3: Ép định hình 

Đâ  là bước cuối cùng để định hình thô, đặc biệt cho các thấu kính có độ cong 

cao hoặc yêu cầu sản xuất hàng loạt. Mục đích: Tạo độ cong sơ bộ cho hai mặt của 

phôi, giúp giảm thời gian và chi phí cho công đoạn mài sau này. 

Quá trình: Phôi tròn được nung nóng đến nhiệt độ làm mềm (thường là nhiệt độ 

chuyển tiếp thủ  tinh). Phôi nóng được đặt vào khuôn kim loại có hình dạng mặt thấu 

kính mong muốn. Máy ép khuôn (máy ép nóng) sẽ tạo áp lực để định hình phôi. 

Sản phẩm: Phôi thấu kính dạng thô (molded blank) đã có độ cong và độ dày gần 

chính xác. 

-  ước 4: Rửa làm sạch 

Vệ sinh bằng sóng siêu âm: Là công nghệ mà trên mỗi một công đoạn gia công 

thấu kinh đều cần sử dụng công nghệ sóng siêu âm để loại bỏ lớp bụi bẩn trên bề mặt 

và nâng cao mức độ vệ sinh làm sạch. 

-  ước 5: Kiểm tra chất lượng. 

-  ước 6: Đóng gói. 

-  ước 7: Lưu kho và  uất hàng 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ:  

Sản phẩm của dự án đầu tư là phôi thấu kính quang học với sản lượng tối đa 

20.000.000 sản phẩm/năm. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nƣớc của dự án đầu tƣ: 

4.1. Giai đoạn thi công xây dựng 

Dự án sử dụng Nhà  ưởng được thuê lại của Công ty TNHH Gaojia Optics 

Technolog  Việt Nam tại vị trí Nhà  ưởng 1, Lô  -2-4,  hu công nghiệp WHA 

Industrial Zone 1 - Nghệ An (Giai đoạn 2),  ã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, nên không 

cần phải thi công  â  dựng nhà  ưởng. Chủ dự án chỉ triển khai lắp đặt má  móc bố trí 

thiết bị trong nhà  ưởng để đi vào hoạt động chính thức. 

a. Nhu cầu sử dụng điện 

Nguồn điện cung cấp giai đoạn lắp đặt máy móc, hoàn thiện cho Nhà  ưởng được 

đấu nối trực tiếp từ trạm điện của Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam. 

b. Nhu cầu sử dụng nƣớc 
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Nguồn nước cung cấp giai đoạn lắp đặt máy móc, hoàn thiện cho Nhà  ưởng được 

đấu nối trực tiếp từ bể nước ngầm của Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt 

Nam. 

4.2. Giai đoạn đi vào hoạt động 

a. Máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn hoạt động 

Dưới đâ  là chi tiết danh mục máy móc, thiết bị dùng trong sản xuất của dự án 

Nhà máy sản xuất dụng cụ quang học Minjie. 

Bảng 1.2. Các loại máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn hoạt động 

TT Tên máy móc Xuất xứ Tình trạng  Số lƣợng 

1 Máy cắt laser Trung Quốc Mới 100% 1 

2 Má  cắt đa tu ến Trung Quốc Mới 100% 3 

3 Má  cắt đơn tu ến Trung Quốc Mới 100% 2 

4 Má  ép định hình Trung Quốc Mới 100%  1 

5 Máy mài thanh lăn thô Trung Quốc Mới 100%  1 

6 Máy mài tròn Trung Quốc Mới 100%  1 

7 Máy cắt tròn bên trong Mỹ Mới 100%  6 

8 Máy rửa sóng siêu âm Trung Quốc Mới 100%  1 

9 Má  phụ trợ tạo hình Trung Quốc Mới 100% 10 

10 Má  ép lọc Trung Quốc Mới 100% 2 

11 Máy cán Trung Quốc Mới 100% 5 

(Nguồn: Đề xuất dự án đ u tư  

b. Nhu cầu nguyên vật liệu 

Khi dự án đi vào hoạt động thì nhu cầu vật tư cho một năm sản xuất dự tính trong 

bảng sau: 

Bảng 1.3. Nhu cầu về nguyên vật liệu sản xuất trong 1 năm 

TT Tên vật tƣ Đơn vị Số lƣợng Xuất xứ 

1 
Kính thủy tinh quang học chất 

lượng cao 
Tấn 700 Trung Quốc 

2 Cát kim cương đánh bóng Tấn 18 Trung Quốc 

(Nguồn: Đề xuất Dự án đ u tư  

Các nguyên liệu trong quá trình sản xuất đều được Công ty sẽ tiến hành đặt hàng 

và mua tại thị trường Trung Quốc. 

c. Nhu cầu sử dụng nƣớc 
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- Tiêu chuẩn cấp nước: Theo QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về quy hoạch xây dựng và Tiêu chuẩn TCXDVN 33:2006 Cấp nước - Mạng lưới 

đường ống và công trình Tiêu chuẩn thiết kế. 

- Nhu cầu sử dụng nước của Nhà má  chủ  ếu phục vụ cho hoạt động vệ sinh của 

công nhân viên (làm việc 1 ca/ngà ).  hi đi vào hoạt động ổn định, số cán bộ công 

nhân viên tại Nhà máy là 60 người (bao gồm 5 nhân viên văn phòng và 55 công nhân 

lao động trực tiếp). 

 Nước cấp sinh hoạt của nhân viên văn phòng: Q1 = 5 người * 100l/người/ngày = 

0,05m
3
/ngày. 

 Nước cấp sinh hoạt của công nhân: nhà máy hoạt động 1 ca/ngà  và định 

mức cấp nước sinh hoạt là 45 lít/người/ca. Nhu cầu cấp nước sinh hoạt lớn nhất tại 

Nhà máy là Q2 = 55 người * 45l//người/ca * 1ca/ngày = 2,475 m
3
/ngày. 

  Nước cấp cho sản xuất: 11,5m
3
/ngày. 

+ Nước dự trữ PCCC: 1 đám chá  kéo dài khoảng 3 giờ, định mức cấp nước 

chữa chá  là 15l/s => lượng nước dự trữ PCCC là 162m
3
/đám chá . 

Tổng nhu cầu cấp nước của Dự án được tổng hợp trong bảng sau: 

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nƣớc trong giai đoạn vận hành 

TT Hoạt động dùng nƣớc Quy mô 
Tiêu chuẩn 

dùng nƣớc 
Qmax (m

3
/ngày) 

1 Nước sinh hoạt 60  2,53 

 Nhân viên văn phòng 5 
100 

lit/người/ngà  
0,05  

 Công nhân lao động trực tiếp 55 45 lit/người/ngà  2,475  

2 Nước cấp cho sản xuất  - 11,5 m
3
/ngày  11,5 

 Tổng (1+2) 14,03 

3 Nước chữa chá  162m
3
/đám chá  

Nguồn cấp nước cho Nhà xưởng dự kiến lấy từ hệ thống nước sạch của bể nước 

ngầm của Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam, KCN WHA Industrial 

Zone 1 - Nghệ An,  ã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An. 

d. Nhu cầu về điện, nhiên liệu 

Nguồn điện cung cấp điện cho Nhà máy được đấu nối trực tiếp từ trạm điện của 

Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam (phía Đông Nhà má ). 

e. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

Bảng 1.5. Nhu cầu về hóa chất phục vụ sản xuất trong 1 năm 
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TT Tên hóa chất Đơn vị Số lƣợng Xuất xứ 

1 Phụ gia cho công đoạn cắt Tấn 9,6 Trung Quốc 

2 Dung dịch rửa  Tấn 7,2 Trung Quốc 

3 
Dung dịch tẩy rửa kiềm (kiềm 

tinh khiết NaOH) 
Tấn 1,2 Trung Quốc 

4 Nước đánh hàng Gl cerol Tấn 0,8 Trung Quốc 

5 Cồn công nghiệp Tấn 0,6 Trung Quốc 

6 Chất chống cáu cặn Tấn 0,5 Trung Quốc 

(Nguồn: Chủ dự án) 

5. Các thông tin khác về Dự án: 

* Tổng vốn đầu tư Dự án: 39.007.500.000 đồng (Bằng chữ: ba mươi chín tỷ, 

không trăm linh bảy triệu, năm trăm nghìn đồng , tương đương 1.500.000 USD (Bằng 

chữ: Một triệu năm trăm nghìn đô la Mỹ . 

Vốn góp của Chủ đầu tư là 39.007.500.000 đồng (Bằng chữ: ba mươi chín tỷ, 

không trăm linh bảy triệu, năm trăm nghìn đồng , chiếm 100% tổng vốn đầu tư. 

* Thời hạn hoạt động của dự án: đến ngà  28/02/2028, kể từ ngà  được cấp Giấ  

chứng nhận đăng ký đầu tư. 

* Tiến độ thực hiện dự án: 

- Tiến độ góp vốn: Trong thơi hạn 90 ngà  kể từ ngà  được cấp Giấ  chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp. 

- Tiến độ  â  dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành: 

+ Hoàn thành thủ tục pháp lý, cải tạo nhà  ưởng, lắp đặt má  móc, thiết bị: Quý 

I/2026. 

+ Dự án chính thức đi vào hoạt động: Quý II/2026. 
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Chƣơng II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng: 

Dự án thuê lại Nhà  ưởng của Công t  TNHH Gaojia Optics Technolog  Việt 

Nam tại vị trí Nhà  ưởng 1, Lô  -2-4,  hu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - 

Nghệ An (Giai đoạn 2),  ã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, Việt Nam, có lợi thế đặc biệt 

thuận tiện trong giao thông đường bộ, đường thủ  và đường hàng không được  ác định 

là trung tâm kinh tế của tỉnh Nghệ An. Có qu  hoạch đồng bộ, hệ thống giao thông 

thuận lợi. 

Dự án được triển khai trong KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, xã Thần 

Lĩnh, tỉnh Nghệ An do đó phù hợp với các quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các 

quy hoạch phê duyệt chi tiết xây dựng của KCN: 

* Đối với Chiến lược bảo vệ môi trường, quy hoạch tỉnh Nghệ An: 

Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 

đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 

13/4/2022. Dự án có nước thải, khí thải phát sinh tại dự án được xử lý đạt chuẩn trước 

khi ra ngoài môi trường; chất thải rắn được thu gom, phân loại, lưu giữ, vận chuyển và 

xử lý theo đúng qu  định pháp luật Việt Nam. Vì vậy, dự án phù hợp với Chiến lược 

bảo vệ môi trường quốc gia. 

Dự án phù hợp với Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

* Đối với quy hoạch phát triển của KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An: 

Dự án đầu tư “Công t  Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An” đảm bảo phù 

hợp với “Nhóm ngành dịch vụ cho thuê kho bãi, nhà  ưởng” của KCN WHA 

Industrial Zone 1 - Nghệ An đã được phê duyệt, cụ thể: 

- Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An được thành lập theo 

Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 22/5/2017 Thủ tướng Chính phủ, điều chỉnh chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngà  15 tháng 03 năm 2021; được Ban 

Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 

dự án: 6536650686, chứng nhận lần đầu ngà  29 tháng 5 năm 2017, chứng nhận thay 

đổi lần thứ 5 ngà  09 tháng 8 năm 2023; Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 01 

tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An về việc Quy hoạch phân khu 

xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu D - Khu công nghiệp Nam Cấm, thuộc Khu kinh tế Đông 

Nam Nghệ An, quy mô diện tích của Dự án là 498 ha. Trong đó, diện tích KCN Giai 
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đoạn 1 là 143,5 ha; Giai đoạn 2 là 354,5 ha. 

- Việc đầu tư  â  dựng và kết cấu hạ tầng kỹ thuật của WHA Industrial Zone 1- 

Nghệ An do Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An thực hiện và Ban Quản 

lý Khu kinh tế Đông Nam cho ý kiến về ngành nghề thu hút vào KCN WHA tại Văn 

bản số 1254/  TXDMT ngà  04 tháng 7 năm 2025 với ngành nghề thu hút đầu tư 

chủ yếu bao gồm: (1) - Sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất đồ uống; (2) – Dệt; Sản 

xuất trang phục sản phẩm da và các sản phẩm liên quan; (3) - Sản xuất giấy, các sản 

phẩm từ giấy; chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; (4) - In sao chép 

bản ghi các loại; (5) – Sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất; (6) - Nhóm ngành 

chế biến nông nghiệp, lâm sản và đồ uống; (7) - Nhóm ngành dịch vụ; (8) - Sản xuất 

sản phẩm công nghệ cao và cung ứng dịch vụ công nghệ cao; (9) Nhóm ngành gia 

công, sản xuất cơ khí, má  móc. 

- Chủ đầu tư và kinh doanh hạ tầng KCN là Công ty Cổ phần WHA Industrial 

Zone Nghệ An đã tuân thủ các qu  định về đầu tư và thực hiện các biện pháp bảo vệ 

môi trường theo các Quyết định số 2237/QĐ-BTNMT ngày 12/7/2018 của Bộ Tài 

ngu ên và Môi trường. Hiện tại có khoảng 20 doanh nghiệp đang triển khai đầu tư, 

chủ yếu là sản xuất các sản phẩm nhựa và các linh kiện điện tử, may mặc và chế biến 

thực phẩm,... 

- Ngày 19/11/2024 KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An của Công ty Cổ 

phần WHA Industrial Zone Nghệ An được Bộ Tài ngu ên và Môi trường cấp Giấy 

phép môi trường số 489/GPMT-BTNMT. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng 

Dự án có vị trí tại Nhà  ưởng 1, Lô  -2-4,  hu công nghiệp WHA Industrial 

Zone 1 - Nghệ An (Giai đoạn 2),  ã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An. Theo kết quả quan trắc 

môi trường khu vực, thì chất lượng không khí tại khu vực dự án chưa có dấu hiệu ô 

nhiễm. 

Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án là Hệ thống  ử lý nước thải của Chủ đầu tư 

hạ tầng là Công t  TNHH Gaojia Optics Technolog  Việt Nam trước khi đấu nối vào 

Hệ thống  ử lý nước thải tập trung của  CN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An. 

Trước khi tiến hành đấu nối nước thải dự án có các bước  ử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 

trước đi theo đường ống d n nước thải vào công trình Hệ thống  ử lý nước thải tập 

trung của Công t  TNHH Gaojia Optics Technolog  Việt Nam (công suất 

70m
3
/ngà .đêm). 

Dự án phát sinh nước thải sinh hoạt với lưu lượng là 2,53 m
3
/ngà .đêm; nước 

thải sản xuất với lưu lượng 11,5 m
3
/ngà .đêm. Đường ống thoát nước thải nội bộ của 

nhà má  được chôn dưới đất. Với lưu lượng nước thải là 14,03 m
3
/ngà .đêm nằm 

trong công suất xử lý của 01 hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty TNHH 

Gaojia Optics Technology Việt Nam là 135 m
3
/ngà .đêm và 70 m

3
/ngà .đêm. 
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Ngoài ra KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An đã đầu tư công trình Hệ thống 

 ử lý nước thải tập trung đảm bảo nước thải đạt qu  chuẩn mới thải ra nguồn tiếp 

nhận.  
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Chƣơng III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƢỜNG  

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng và tài nguyên sinh vật:  

a. Dữ liệu về hiện trạng môi trƣờng 

Qua điều tra, khảo sát khu vực dự án cho thấy nguồn tiếp nhận nước thải của dự 

án là sông Cầu Cấm (sau khi được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải sản xuất 

70m
3
/ngà  đêm và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 135m

3
/ngà  đêm của Công ty 

TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam và xử lý tại trạm xử lý nước thải tập trung 

của khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An); nguồn tiếp nhận khí thải là 

môi trường không khí khu vực Dự án. Các thành phần môi trường này nhìn chung 

chưa có hiện tượng ô nhiễm. 

b. Dữ liệu về hiện trạng tài nguyên sinh vật 

Khu vực thực hiện dự án nằm trong  CN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An và 

 ung bán kính 1km không có Vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các giá trị sinh 

thái quan trọng được qu  định bảo tồn bởi luật pháp Việt Nam ha  các công ước, hiệp 

ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

- Hệ thực vật: Do dự án nằm trong  CN nên hệ thực vật ngh o nàn, thực vật 

hầu như chỉ có câ  bụi, câ  cỏ dại,...  

- Hệ động vật: Hệ động vật trên cạn trong khu vực Dự án không có bất kỳ loài 

nào nằm trong danh mục sách đỏ, thường gặp nhóm lưỡng cư, bò sát có thành phần 

loài và số lượng cá thể không nhiều.  

Trong khu vực Dự án và vùng lân cận (bán kính 1km) không có Vườn Quốc 

gia, Khu bảo tồn thiên nhiên, các giá trị sinh thái quan trọng được qu  định bảo tồn bởi 

luật pháp Việt Nam hay các công ước, hiệp ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia.  

2. Mô tả về môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải của dự án: 

2.1. Đặc điểm tự nhiên khu vực nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải:  

2.1.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tƣợng khu vực tiếp nhận nƣớc thải 

Đặc điểm địa lý, địa hình: dự án thuê tại Nhà  ưởng 1, Lô B-2-4, Khu công 

nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (Giai đoạn 2), xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, 

phía Bắc giáp Lô đất B-2-5; phía Nam giáp Đường nội bộ KCN lộ giới 22,6m; phía 

Tâ  giáp đường nội bộ KCN tuyến 2, lộ giới 74m; phía Đông giáp lô đất B-2-3 với 

tổng diện tích 5.245,4 m
2
. 

- Nhiệt độ: Nhiệt độ trung bình hằng năm của khu vực dự án từ 23
0
C - 24

0
C. 

Mùa nóng từ tháng 5 đến tháng 9, tháng nóng nhất là tháng 7, nhiệt độ cao tuyệt đối là 

42,1
0
C. Mùa lạnh từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, tháng lạnh nhất là tháng 1, nhiệt 
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độ thấp tuyệt đối 4
0
C. Với nền nhiệt độ cao và ổn định đã đảm bảo cho tổng tích nhiệt 

của thành phố đạt tới trị số 8.800 - 9.100
0
C; biên độ chênh lệch giữa ngà  và đêm từ 5 

- 8
0
C; số giờ nắng trung bình năm 1.600 - 1.700 giờ. 

- Chế độ mưa: 

Lượng mưa trung bình hằng năm của toàn khu vực khoảng 2.100 mm, lượng 

mưa năm lớn nhất (năm 1989) là 3.520 mm, lượng mưa ngà  lớn nhất (năm 1931) là 

484 mm và tháng mưa nhiều nhất (tháng 10 năm 1989) trên 1.500 mm. Lượng mưa 

chia làm hai mùa rõ rệt: 

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa tập trung chiếm khoảng 80% - 

85% lượng mưa cả năm, tháng có lượng mưa nhiều nhất tháng 8, 9 có lượng mưa 

trung bình 200 - 500 mm. Mùa nà  thường trung với mùa bão, áp thấp nhiệt đới nên dễ 

gây ra lụt, ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống. 

Mùa khô bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, mưa ít, lượng mưa chiếm 

khoảng 15 - 20% lượng mưa cả năm, tháng khô hạn nhất là tháng 1,2, lượng mưa chỉ 

khoảng 20 - 60 mm. 

- Độ ẩm không khí: 

Độ ẩm không khí hằng năm ở khu vực khá cao, trung bình năm dao động từ 

80% - 90%, một số ngà  có gió Tâ  Nam độ ẩm tương đối thấp. Độ ẩm không khí thấp 

nhất là 15%, độ ẩm không khí cao nhất là 100%. 

- Lượng bốc hơi: 

Lượng bốc hơi cả năm trung bình 928 mm. Tháng 7 là tháng có lượng bốc hơi 

cao nhất 183 mm, tháng 2 có lượng bốc hơi nhỏ nhất 27 mm.  

- Gió bão: 

Khu vực dự án là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, 

hằng năm có một vài cơn bão đổ bộ vào với sức gió trung bình cấp 8 - 10 và có khi 

đến cấp 12.  ão thường xuyên xuất hiện từ tháng 7 đến tháng 11, gây nhiều hậu quả 

đến sản xuất và đời sống nhân dân. 

Chế độ gió (hướng gió thịnh hành) ảnh hưởng tới chế độ nhiệt và có sự phân bố 

rõ theo mùa. Cụ thể: 
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+ Gió mùa Đông  ắc: Gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến 

thành phố Vinh từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau. Gió mùa Đông  ắc làm giảm nhiệt 

độ đột ngột từ 5 - 10
0
C so với ngà  thường gâ  tác động xấu đến sản xuất và đời sống. 

+ Gió Tây Nam khô nóng: là loại hình thời tiết đặc trưng của vùng Bắc Trung 

Bộ. Bình quân số ngày có gió Tây Nam ở khu vực là 30 - 40 ngà /năm, thường bắt đầu 

từ tháng 5, kết thúc vào tháng 8, cao điểm là tháng 6, 7. Gió Tây Nam có tốc độ gió 

lớn (20 m/s), lại khô và nóng gây ảnh xấu đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân 

dân trên địa bàn. 

2.1.2. Hệ thống sông suối, kênh, rạch, hồ ao khu vực tiếp nhận nƣớc thải 

Trong khu vực có mặt của mạng lưới sông khá nhiều, các nhành nhỏ thuộc sông 

Cấm, một số hồ, đập và một số kênh nhỏ  ung quanh khu vực.   

2.1.3. Chế độ thủy văn của nguồn nƣớc 

Dòng chảy lũ: dòng chả  lũ lớn nhất lưu các vùng trong hệ thống sông Cấm 

cũng như các sông  ắc Trung Bộ do ngu ên nhân là mưa rào. Những cơn mưa lớn này 

làm hoạt động mạnh của gió mùa hạ kết hợp với ảnh hưởng từ các cơn bão lớn đổ vào 

đất liền từ bờ biển Đông cũng như các biến thể bất thường khác biển tiết kiệm, đáng kể 

là áp suất thấp nhiệt đới. 

Từ nguyên nhân trên ta có thể thấ  được mưa hầu hết các lũ lụt thường xảy ra 

trong các tháng giữa các mùa mưa bão, đó là tháng 7, 8 và 9 hàng năm. Mưa thường 

diễn ra trên diện rộng. Tuy nhiên theo từng đợt mưa, từng trận mưa cường độ và lượng 

mưa khác nhau theo các tiểu vùng mưa khác nhau. Tài liệu trắc mưa lớn nhất trong 

những năm qua cho thấ  lượng mưa tăng theo độ cao, dọc theo hướng chuyển hướng 

của bão có thể hiện rõ đó là hướng Đông  ắc - Tây Nam. Lượng mưa thường tăng rõ 

rệt tại những chỗ đột biến về điều kiện địa hình. 

Dòng chảy kiệt: dòng chảy kiệt từ tháng 12 đến tháng 5 năm sau, tổng lượng 

dòng chảy mùa kiệt sử dụng 25-31,5% tổng lượng dòng chả  hàng năm. Tháng có 

dòng chảy nhỏ nhất thường xuất hiện vào 3, 3 tháng có kiệt dòng là tháng 2, 3, 4. Các 

tháng này hầu hết các kênh cạn kiệt, mực nước sông Cấm xuống d n tới hiện tượng 

xâm thực mặn. 

 Chế độ thuỳ văn của sông thay đổi theo mùa, lưu lượng nước đạt cực đại vào 

các mùa mưa do lượng nước mưa được tăng cường và quá trình thẩm thấu nước dưới 

đất cũng diễn ra với cường độ lớn cũng như lượng nước chảy từ các vùng khác cũng 

nhiều hơn, nhưng về mùa khô lượng nước trong sông Cấm thường nhỏ hơn các nguồn 

cung cấp thường nhỏ hơn do các nguồn cung cấp trên bị hạn chế. 

2.2. Mô tả chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải:  

- Qua thực tế quan sát tại vị trí xả nước của Khu công nghiệp WHA Industrial 

Zone 1 - Nghệ An ra sông Cấm, chúng tôi nhận thấ  nước sông có màu vàng đục, 
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không có mùi lạ, các loài thủy sinh vật phát triển bình thường và không phát hiện ra 

các hiện tượng bất thường nào khác. 

- Theo khảo sát thực tế cho thấ , người dân sống  ung quanh lưu vực sông Cấm 

có sức khỏe tốt, không có hiện tượng mắc các bệnh về mắt, da và tiêu hóa.  

2.3. Hoạt động khai thác, sử dụng nƣớc tại khu vực tiếp nhận nƣớc thải 

- Hoạt động khai thác, sử dụng nước trong khu vực bao gồm khai thác, sử dụng 

nước cho mục đích sản xuất nông nghiệp tưới tiêu và trồng trọt. 

- Đối với nước sinh hoạt của người dân: Người dân gần khu vực dự án chủ yếu sử 

dụng nguồn nước máy để phục vụ cho mục đích ăn uống và sinh hoạt. 

2.4. Hiện trạng xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc khu vực tiếp nhận nƣớc thải 

Các doanh nghiệp đầu tư vào  CN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An hiện nay 

đang cơ bản đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản, một số đơn vị đã có hoạt động xả 

thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung: Công ty TNHH Công nghiệp chính xác 

Goertek Vina (dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng 

và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện); Dự án May mặc Nakano Việt Nam do 

Công ty TNHH May mặc Nakano Việt Nam làm Chủ đầu tư; Dự án Nhà máy sản xuất 

phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho  e ô tô và  e có động cơ khác  yungshin Nghệ Ando 

Công ty TNHH Kyungshin Nghệ An làm Chủ đầu tư; Dự án Nhà máy sản xuất sản 

phẩm tất chân tại Lô A4-3, quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tiểu dự án KCN 

148 ha thuộc dự án WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

do Công ty TNHH Koyu Textile Việt Nam làm Chủ đầu tư,… Các nguồn thải này bao 

gồm nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp. 

Ngoài ra, sông Cấm còn tiếp nhận nước thải của các hộ dân, cơ sở kinh doanh 

nhỏ lẻ của khu vực,… Các nguồn thải lân cận chủ yếu là nước thải sinh hoạt, chế độ xả 

thải gián đoạn, nước thải thường chứa nồng độ chất rắn lơ lửng, BOD, tổng N, tổng P 

và Coliform cao nhưng cũng đã được xử lý sơ bộ tại nguồn nên nước thải xả ra môi 

trường tiếp nhận không ảnh hưởng nhiều.   

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trƣờng nơi thực hiện dự án: 

Để đánh giá chất lượng thành phần môi trường nền trong khu vực thực hiện dự 

án, Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam đã tiến hành lấy m u môi 

trường không khí xung quanh khu vực, Công ty TNHH dụng cụ quang học Minjie 

(Việt Nam) kế thừa lại kết quả quan trắc cụ thể như sau: 

Việc đo đạc, lấy m u phân tích không khí được thực hiện vào ngày 27/11/2025. 

Kết quả đo đạc phân tích được tổng hợp dưới đâ : 

- Vị trí lấ  m u: M u không khí xung quanh khu vực Dự án kí hiệu m u: KK; 

Kết quả phân tích được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng 3.6. Kết quả phân tích m u không khí khu vực dự án 
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TT Thông số Đơn vị Kết quả 
QCVN 05:2023/BTNMT 

(T  1 giờ) 

1  ụi
 

µg/m
3
 127,2 300 

2 CO µg/m
3
 

KPH 

(MDL=3.480) 
30.000 

3 NO2 µg/m
3
 62,6 200 

4 SO2
 

µg/m
3
 46,1 350 

5 Tiếng ồn dBA 62,6 70
(1)

 

(Nguồn: Công ty cổ phần môi trường Thịnh Trường Phát tháng 12/2025) 

Ghi chú: 

QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí; 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

Nhận xét: Qua bảng phân tích cho thấ  nồng độ các chỉ tiêu phân tích không khí 

khảo sát đều nằm dưới ngưỡng cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT và QCVN 

26:2010/ TNMT. Như vậy chất lượng môi trường không khí khu vực Dự án chưa có 

dấu hiệu ô nhiễm. 
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Chƣơng IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ  ÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH,  

 IỆN PHÁP  ẢO VỆ MÔI TRƢỜNG 

 

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn triển khai xây dựng dự án  

Dự án sử dụng nhà  ưởng được thuê lại của Công ty TNHH Gaojia Optics 

Technolog  Việt Nam tại vị trí Nhà  ưởng 1, Lô B-2-4,  hu công nghiệp WHA 

Industrial Zone 1 - Nghệ An (Giai đoạn 2),  ã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An. Do nhà 

 ưởng và hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện nên không đánh giá tác động giai đoạn triển 

khai  â  dựng nhà  ưởng. Tu  nhiên chủ đầu tư v n tiến hành đánh giá cũng như đề 

 uất các công trình biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn cải tạo, hoàn thiện, bố 

trí nhà  ưởng. 

1.1. Nguồn gây tác động 

Trong quá trình cải tạo, hoàn thiện bố trí nhà  ưởng của dự án có các tác động 

đến môi trường chính như sau: 

Bảng 4.1. Nguồn gây tác động và các thành phần gây ô nhiễm 

TT Nguồn gây ô nhiễm 

Các loại 

chất thải 

phát sinh 

Thành phần của các chất gây ô 

nhiễm 

1 

- Hoạt động vận chuyển, bốc dỡ 

nguyên vật liệu thi công cải tạo, 

hoàn thiện nhà  ưởng của dự án;  

- Hoạt động vận chuyển máy 

móc sản xuất, bố trí thiết bị; 

Phát sinh 

bụi, khí  

thải 

- Tạo ra các loại khí thải: SOx, 

COx, NOx 

- Bụi  

2 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ 

và công nhân thi công hoàn 

thiện Dự án. Phát sinh 

nước thải 

- Nước thải chứa chất hữu cơ dễ 

phân hủy, chất rắn lơ lửng, VSV 

gây bệnh… 

3 - Nước mưa chảy tràn. 
- Chứa nhiều cặn lơ lửng (đất, 

cát) 

4 

- Phát sinh chất thải rắn từ quá 

trình thi công hoàn thiện, bố trí 

nhà  ưởng. 

Phát sinh 

chất thải 

rắn 

- Chất thải rắn xây dựng (ống 

nhựa, ván gỗ, đường ống) 

- Chất thải nguy hại: Dẻ lau dính 

dầu mỡ, hộp đựng dầu nhớt, 

thùng sơn. 
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TT Nguồn gây ô nhiễm 

Các loại 

chất thải 

phát sinh 

Thành phần của các chất gây ô 

nhiễm 

5 
- Sinh hoạt của cán bộ và công 

nhân thi công xây dựng. 

- Thực phẩm thừa, giấy loại, túi 

bóng 

b. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

Trong quá trình thi công hoàn thiện dự án, ngoài các tác động có liên quan đến 

chất thải nêu trên còn có các tác động không mong muốn sau:    

- Trong quá trình thi công có các xe ô tô, má  phát điện, các phương tiện tham 

gia giao thông như  e tải vận chuyển vật liệu xây dựng, hoạt động cắt, hàn trong quá 

trình lắp đặt thiết bị sẽ gây ra tiếng ồn và độ rung lớn.       

- Khi tham gia thi công, sẽ có một số công nhân xây dựng từ các nơi khác đến và 

sẽ gây ra những tác động xã hội nhất định đến người dân sống xung quanh khu vực dự 

án và có thể xảy ra dịch bệnh, tệ nạn xã hội, tranh chấp với người dân địa phương,...    

- Trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, máy móc trang thiết bị cũng có thể 

xảy ra tai nạn giao thông nếu những lái xe không tuân thủ luật an toàn giao thông 

đường bộ. 

- Khi tham gia thi công tại công trường, nếu những công nhân không tuân thủ các 

biện pháp về an toàn lao động mà nhà thầu đề ra có thể xảy ra tai nạn lao động. 

1.2. Đánh giá ảnh hƣởng của các tác động tới môi trƣờng  

1.2.1. Đánh giá tác động liên quan tới chất thải 

a. Tác động do bụi, khí thải 

a.1. Bụi, khí thải từ quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị của dự án 

Các xe tải khi vận chuyển đất đá, ngu ên vật liệu xây dựng, thiết bị máy móc 

phục vụ hoàn thiện nhà  ưởng sẽ gây ô nhiễm bụi, các loại khí dọc theo tuyến đường 

vận chuyển, tại nơi tập kết vật liệu, má  móc. Hàm lượng bụi trong không khí sẽ tăng 

cao tại khu vực này khi xe hoạt động. 

Căn cứ các loại máy móc, thiết bị phục vụ giai đoạn hoạt động ước tính tổng khối 

lượng ngu ên vật liệu phục vụ thi công, lắp đặt ra vào dự án khoảng: 500 tấn. 

- Số lượt xe vận chuyển là: 500 tấn
 
: 12 tấn/xe   42 chuyến. 

- Số km vận chuyển tạm tính: 42 chuyến × 16 km (2 lượt) = 672 km. 

- Lượng dầu diesel tiêu thụ: 672 km × 0,2 lít/km = 134,4 lít. 

Theo hệ số qu  đổi dầu diezel (0,5%S) từ lít sang kg là: 1 lít dầu diezel  0,85kg, 

thì: 134,4 lít dầu × 0,85 kg = 114,24 kg ≈ 0,11 tấn dầu diezel. 
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Thời gian vận chuyển vật tư là 5 ngà , do đó lượng dầu tiêu thụ cho vận chu ển 

nguyên vật liệu trong ngà  là 0,023 tấn dầu die el/ngà . 

Căn cứ lượng khí thải độc hại phát thải khi sử dụng 1 tấn dầu đối với động cơ đốt 

trong theo “Trần Ngọc Chấn, Ô nhiễm không khí và xử lý khí thải, tập 1, NXB Khoa 

học kỹ thuật, 1999” thì: 

Bảng 4.2. Hệ số ô nhiễm do khí thải giao thông 

Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

Xe hơi động cơ > 2.000cc 0,76 0,087 27,11 169,7 24,09 

(Nguồn: Assessment of Sources of Air, Water and Land pollution, WHO 1993) 

Tải lượng khí thải phát sinh do phương tiện chuyên chở vật liệu cho dự án ước 

tính phát sinh như trình bà  sau: 

Bảng 4.3. Nồng độ khí thải phát sinh từ quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng 

TT Chất ô nhiễm 
Lƣợng phát 

sinh (kg/ngày) 

Nồng độ khí 

thải (*) (mg/m
3
) 

QCVN 05:2023/BTNMT 

Trung bình 1 giờ 

(mg/m
3
) 

1  ụi 0,017 5,8 × 10
-4

 0,3 

2 SO2 0,002 6,8 × 10
-5

 0,35 

3 NO2 0,624 0,021 0,2 

4 CO 3,9 0,133 30 

5 VOC 0,55 0,019 - 

Ghi chú: (*): Nồng độ trung bình (mg/m
3
) = Tải lượng (g/ngày) x 10

6
/8/V(m

3
) 

 - Ngày làm việc 8h. 

+ Diện tích quãng đường vận chuyển: Sđường = d x R 

Trong đó: Chiều dài quãng đường trung bình là d = 10km, R = 16m (chiều rộng 

đường) + 20m (2 bên đường ảnh hưởng) = 36m; Sđường = 10.000m × 36m = 

360.000m
2
. 

+ Diện tích khu vực thực hiện Dự án: SDA = 5.245,4 m
2
. 

Tổng diện tích vùng ảnh hưởng: S = Sđường + SDA = 360.000 + 5.245,4 = 365.245,4 

m
2
. 

Ta có: S = 365.245,4 m
2
, H = 10m (chiều cao phát tán trung bình). 

V = S × H = 365.245,4 × 10 = 3.652.454 (m
3
). 
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 Qua nồng độ bụi ước tính phát sinh (theo lý thu ết) tại bảng được so sánh với 

QCVN 05:2023/BTNMT, thì nồng độ bụi phát sinh từ hoạt động vận chu ển ngu ên 

vật liệu được dự báo không quá lớn, đều nằm trong giới hạn cho phép.  

Kết quả dự báo trên là tính tải lượng cho cả quãng đường vận chuyển, nồng độ các 

khí này sẽ phân tán dọc trên đường. Do quãng đường vận chuyển khá dài, không gian 

rộng thoáng nên nồng độ thực tế phát sinh dọc tuyến đường vận chuyển và quanh khu 

vực dự án là rất nhỏ. Trong thực tế, ở những giai đoạn xây dựng nhất định việc tập trung 

vật liệu sẽ tăng cường, nồng độ các khí này có thể dự báo cao hơn so với ước tính như 

trên. 

a.2. Bụi, khí thải từ công đoạn thi công lắp đặt, cải tạo, hoàn thiện nhà xƣởng 

Trong quá trình cải tạo, hoàn thiện nhà  ưởng cần hàn các chi tiết, que hàn bị 

cháy và phát sinh khói có chứa các chất độc hại, có khả năng gâ  ô nhiễm môi trường 

và ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân lao động. Bảng sau cho biết nồng độ các chất 

khí độc trong quá trình hàn điện các vật liệu kim loại. 

Bảng 4.4. Nồng độ khí thải phát sinh do hoạt động hàn xì 

Chất ô nhiễm 
Đƣờng kính que hàn (mm) 

2,5 3,25 4 5 6 

Khói hàn (mg/1 que hàn) 285 508 706 1.100 1.578 

CO (mg/1 que hàn) 10 15 25 35 50 

NOx (mg/ 1 que hàn) 12 20 30 45 70 

(Nguồn: Phạm Ngọc Đăng - Ô nhiễm môi trường không khí, NXB KH&KT) 

Hoạt động này sẽ ảnh hưởng đến người công nhân làm việc do khí thải chưa 

khuếch tán kịp sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới những người thợ hàn nếu không có các 

phương tiện bảo hộ lao động phù hợp. 

Bụi phát sinh từ quá trình khoan, cắt. Nếu không có biện pháp phòng tránh có thể 

gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ của người công nhân. Tuy nhiên chỉ lắp đặt một 

số trang thiết bị má  móc đơn giản nên bụi phát sinh không đáng kể. 

b. Tác động đến môi trƣờng nƣớc 

b.1. Nƣớc thải sinh hoạt 

Nước thải sinh hoạt của công nhân lắp đặt: ngà  cao điểm tập trung khoảng 10 

công nhân, không ăn ở lại dự án (bình quân lượng nước sử dụng 45 l/người/ngày) nên 

lượng nước thải sinh hoạt là:  

10 người   45 l/người   100%/1.000 = 0,45 m
3
/ngày. 

Nước thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân lắp đặt có thành phần 

nước thải chứa các chất cặn bã, chất lơ lửng (SS), hợp chất hữu cơ ( OD/COD), chất 

dinh dưỡng và vi sinh vật. 
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b.2. Nƣớc mƣa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực dự án sẽ cuốn theo đất 

cát, rác và các tạp chất rơi vãi trên bề mặt xuống nguồn nước. Tác động lớn nhất do 

nước mưa chả  tràn gâ  ra là do hàm lượng chất rắn lơ lửng cao làm đục nguồn nước 

mặt, gây bồi lắng vực nước và ảnh hưởng tới môi trường sống của sinh vật. Nếu lượng 

nước mưa chả  tràn nà  không được quản lý tốt sẽ gâ  tác động tiêu cực đến nguồn 

tiếp nhận và đời sống thuỷ sinh khu vực dự án. 

Lưu lượng nước mưa chả  tràn được ước tính cho lượng mưa lớn nhất theo ngày. 

Áp dụng công thức tính : 

Qmưa = 0,278 x K x I x A (m
3
/ngà .đêm) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng cực đại của nước mưa chả  tràn (m
3
/ngày); 

 : Hệ số chả  tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất; 

I: Cường độ mưa (m/ngày).   

Dữ liệu tính toán: 

1.  Hệ số chả  tràn chọn   = 0,6. 

2. Lượng mưa của ngà  cao nhất theo tài liệu của Đài  TTV khu vực  ắc Trung 

 ộ, lượng mưa cao nhất là 633 mm (tháng 10/2019). 

3.  Diện tích dự án là F = 5.245,4 m
2
. 

 ết quả tính toán như sau: 

Qmưa= 0,278 x 0,6 x 0,633 x 5.245,4 = 553,83 (m
3
/ngà .đêm) = 0,006 m

3
/s 

Vào những khi trời mưa, lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sau mỗi 

trận mưa rào, sẽ cuốn trôi đem theo các chất bẩn như đất, cát, bụi làm gia tăng độ 

đục, hàm lượng cặn lơ lửng cho nguồn tiếp nhận là sông Cấm. Nếu lượng nước mưa 

nà  không được xử lý tốt sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm. Tác động 

nà  đánh giá là tiêu cực nhưng có thể giảm thiểu bằng các biện pháp kỹ thuật. 

c. Tác động do chất thải rắn 

c.1. Chất thải trong thi công lắp đặt 

Trong quá trình lắp đặt máy móc, thiết bị sẽ phát sinh các vỏ hộp, thùng đựng 

máy móc, bao bìa carton, túi nilon. Lượng phát sinh ước tính 10-12 kg/ngày.  

Chất thải rắn khác như bụi rơi vãi từ quá trình khoan bê tông nhưng lượng phát 

sinh ít. 

c.2. Chất thải rắn sinh hoạt 

Với số lượng công nhân lắp đặt vào lúc cao điểm khoảng 10 người, khối lượng 

chất thải rắn sinh hoạt  phát sinh ra khoảng 5 kg/ngày (bình quân 0,5kg 

rác/người/ngày). Công nhân chỉ làm việc theo giờ hành chính, không ăn ở lại nhà 
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máy. Phần rác thải sinh hoạt có thành phần hữu cơ cao thì phân huỷ nhanh trong điều 

kiện khí hậu nóng ẩm tại địa phương, gâ  mùi hôi thối khó chịu. Cho nên loại này 

cần được thu gom xử lý ngay trong ngày. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt của 

công nhân giai đoạn hoàn thiện, lắp đặt trang thiết bị được thu gom cùng với chất 

thải sinh hoạt của đơn vị cho thuê nhà  ưởng là Công ty TNHH Gaojia Optics 

Technology Việt Nam. 

c.3. Tác động do chất thải nguy hại 

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là dẻ lau dính dầu mỡ 

thải, và các thùng sơn.  hối lượng phát sinh trung bình khoảng 1-2 kg/tháng.  

Các chất thải này nếu không được thu gom và xử lý sẽ phát sinh gây ảnh hưởng 

đến chất lượng đất, nước và sức khoẻ công nhân trên công trường. 

1.2.3. Đánh giá tác động không liên quan tới chất thải 

- Sử dụng máy khoan lỗ trên tường, phát ra tiếng ồn ảnh hưởng đến công nhân 

lắp đặt và những người ở trong khu vực nhà máy. 

- Quá trình lắp đặt thường phát sinh tiếng ồn tương đối lớn nhưng thời gian ngắn, 

gián đoạn. 

 - Tập trung công nhân có thể gây ảnh hưởng đến anh ninh trật tự trong nhà máy 

nếu không được kiểm soát chặt chẽ. 

* Sự cố tai nạn lao động:   

Cũng như bất cứ các công trường xây dựng nào, công tác an toàn lao động là vấn 

đề được đặc biệt quan tâm từ nhà đầu tư cho đến người lao động trực tiếp thi công trên 

công trường. Các vấn đề có khả năng phát sinh ra tai nạn lao động: 

- Rơi má  móc, thiết bị trúng người công nhân; 

- Quá trình sử dụng các loại phương tiện cần cẩu, thiết bị bốc dỡ, các loại vật liệu 

xây dựng chất cao có thể đổ, rơi vỡ. 

- Tai nạn lao động từ các công tác tiếp cận với nguồn điện như công tác thi công 

hệ thống điện; 

- Ngu  cơ điện giật do tiếp xúc nguồn điện chiếu sáng hoặc nguồn điện công cụ 

máy móc. 

* Sự cố chập điện, cháy nổ:   

Sự cố cháy nổ liên quan đến thiết bị điện do rò rỉ, chập mạch, điện áp không ổn 

định, công nhân không đảm bảo an toàn lao động, hiện tượng sét đánh vào những ngày 

trời có giông tố. 

1.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện: 

1.3.1.  iện pháp ph ng ngừa, giảm thiểu các tác động có liên quan đến chất thải 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 
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a.1. Giảm thiểu bụi từ hoạt động vận chuyển 

- Các phương tiện vận chuyển vật liệu đến khu vực dự án đảm bảo tiêu chuẩn 

khí thải theo “TCVN 6438 - 2001. Phương tiện giao thông đường bộ. Giới hạn lớn 

nhất cho phép của khí thải”.  

- Quét dọn đoạn đường vận chuyển (trước khu vực Dự án) vào cuối mỗi ngày 

làm việc để thu dọn đất cát, rác thải rơi vãi, giảm thiểu lượng bụi phát tán theo gió và 

các phương tiện vận chuyển. 

- Bao che khu vực thi công, làm phát sinh tới đâu thu dọn tới đó. 

a.2. Giảm thiểu bụi, khí thải từ công đoạn thi công lắp đặt, cải tạo, hoàn thiện nhà 

xƣởng 

 - Sử dụng các máy khoan, máy hàn có chất lượng tốt. 

- Trang bị cho công nhân đeo kính an toàn để bảo vệ mắt khỏi các mảnh bê 

tông, bảo vệ đường hô hấp bằng khẩu trang và găng ta  nặng để bảo vệ bàn tay khỏi bị 

mài mòn và mũi khoan nóng.  

 - Cuối ngày làm việc bố trí công nhân thu dọn, làm sạch khu vực lắp đặt để hạn 

chế mụn khoan vương vãi trong khu vực Nhà máy. 

b. Giảm thiểu tác động đến môi trƣờng nƣớc giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

          Công nhân lắp đặt thiết bị máy móc, hoàn thiện nhà  ưởng sử dụng nhà vệ sinh 

đã có của đơn vị cho thuê nhà  ưởng là Công ty TNHH Gaojia Optics Technology 

Việt Nam. 

c. Giảm thiểu chất thải rắn giai đoạn lắp đặt máy móc thiết bị 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình lắp đặt như vỏ 

hộp, thùng đựng má  móc, bao bìa carton được thu gom để bán phế liệu. 

- Chất thải rắn sinh hoạt của công nhân lắp đặt được phân loại để trong thùng 

phân loại 3 rác dung tích 80l đặt ngoài  ưởng. Sau đó lượng rác này sẽ được đơn vị 

thu gom cùng với rác thải sinh hoạt hiện tại của đơn vị cho thuê nhà xưởng vận chuyển 

đưa đi  ử lý theo qu  định. 

- Chất thải rắn nguy hại thu gom, vận chu ển và  ử lý án theo hướng d n tại 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP) và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT).  

Quá trình nà  sẽ được thực hiện và giám sát bởi Công ty TNHH Gaojia Optics 

Technolog  Việt Nam.  

d. Giảm thiểu các tác động không liên quan đến chất thải  

* Đối với nguồn ô nhiễm tiếng ồn: 
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- Trang bị dụng cụ chống ồn cho các công nhân làm việc tại khu vực có độ ồn 

cao; 

- Thường xuyên bảo dưỡng thiết bị má  móc,  e đồng thời không sử dụng các 

loại đã cũ, hết niên hạn sử dụng; 

- Kiểm tra mức độ ồn trong khu vực thi công để đặt lịch thi công cho phù hợp 

và đạt mức độ ồn cho phép; 

- Đôn đốc, giáo dục và kiểm tra việc thực hiện các qu  định về vệ sinh, an toàn 

trật tự, phòng chống cháy nổ đối với công nhân lắp đặt; 

- Sử dụng máy móc, thiết bị có độ ồn, độ rung thấp. 

* Đối với nguồn ô nhiễm do rung động: 

- Chống rung tại nguồn: Tùy theo từng loại máy móc cụ thể sẽ có biện pháp 

khắc phục như:  ê cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực, sử dụng vật liệu phi 

kim loại, thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủ  khí, tha  đổi chế độ tải làm 

việc. 

- Chống rung lan truyền: dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung (hộp dầu giảm 

chấn, gối đàn hồi, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su…), sử dụng các dụng cụ cá 

nhân chống rung. 

- Bố trí cự ly của các thiết bị có cùng độ rung để tránh cộng hưởng. 

e.  iện pháp giảm thiểu, ph ng ngừa và ứng phó rủi ro, sự cố  

          Các biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó rủi ro đối với sự cố tai nạn lao 

động, phòng cháy chữa cháy  phát sinh trong quá trình lắp đặt trang thiết bị máy 

móc,cụ thể như sau: 

- Tuân thủ các qu  định về an toàn lao động trong tổ chức thi công để phòng 

ngừa sự cố; 

- Các tài liệu chỉ d n của các thiết bị và má  móc thi công luôn được kèm theo 

thiết bị máy móc. Các thông số kỹ thuật được kiểm tra thường kỳ; 

- Trang bị các thiết bị bảo hộ cần thiết cho công nhân; 

-  hông được hút thuốc, đốt lửa hay hàn gần khu vực cấm lửa, khu vực có  ăng 

dầu, thiết bị, máy móc; 

 - Tuân thủ các biện pháp PCCC theo qu  định của Pháp luật và hướng d n của 

các cơ quan chức năng; 

- Thiết kế thiết bị tự động ngắt điện cầu dao tổng.  

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trƣờng 

trong giai đoạn dự án đi vào vận hành 

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động tới môi trƣờng 

2.1.1. Nguồn gây tác động 
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a. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 

Các nguồn tác động của giai đoạn nà  được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 4.5. Nguồn gây tác động giai đoạn hoạt động 

Các hoạt động chủ 

yếu 

Nguồn gây ô 

nhiễm 
Thành phần gây ô nhiễm đặc trƣng 

- Từ hoạt động sản 

xuất của nhà máy; 

- Từ hoạt động đi lại 

của các phương tiện 

giao thông ra vào Dự 

án; 

- Từ má  điều hòa, 

quạt thông gió; 

- Từ hoạt động vệ 

sinh, bảo dưỡng, sửa 

chữa máy móc; 

- Từ hoạt động làm 

việc, sinh hoạt của cán 

bộ công nhân viên nhà 

máy; 

- Nước mưa chảy tràn. 

Bụi, khí thải 

- CO2, bụi. 

- Khí thải: CO, NOx, SO2. 

- Hơi hóa chất. 

Nước thải 

- Nước thải sinh hoạt của cán bộ nhân 

viên: Chất cặn bã, các chất lơ lửng (TSS), 

các chất hữu cơ ( OD, COD), các chất 

dinh dưỡng (N, P) và các vi khuẩn gây 

bệnh. 

- Nước thải công nghiệp: hóa chất, cặn oxit 

nhôm. 

Nước mưa 
- Chứa nhiều cặn lơ lửng (bùn, đất, cát, 

sỏi,…) 

Chất thải rắn 

thông thường 

- Chất thải rắn sinh hoạt (thực phẩm dư 

thừa, giấy loại, bao nilon) 

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường 

(mảnh kính thừa, vỡ; các linh kiện lỗi, 

hỏng; bao bì, hộp,…) 

- Bùn cặn chứa chất hữu cơ,... 

Chất thải nguy 

hại 

- Vỏ hóa chất, hóa chất thải,…  

- Bóng đ n huỳnh quang thải, giẻ lau dính 

dầu mỡ, ắc quy thải… 

b. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 

- Sự gia tăng lượng cán bộ công nhân viên tại khu công nghiệp và hoạt động 

sản  uất của nhà má  kéo theo sự gia tăng cường độ tiếng ồn khu vực. 

- Tiếng ồn sinh ra do hoạt động sản  uất của nhà má , đi lại của cán bộ công 

nhân viên và  e chở hàng hóa ra vào khu vực dự án. 

- Nước mưa có thể gâ  ngập úng cục bộ tại khu vực nếu Chủ đầu tư không có 

phương án tôn nền và có phương án thoát nước hiệu quả. 

- Sự tăng mật độ và thành phần người dân có thể gâ  các vấn đề tiêu cực mất 

trật tự khu vực, dịch bệnh nếu chủ đầu tư không có hướng quản lý hiệu quả. 
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- Sự cố ùn tắc, va chạm giao thông. 

2.1.2. Đối tƣợng và quy mô bị tác động  

Bảng 4.6. Đối tƣợng và quy mô bị tác động giai đoạn hoạt động 

TT Đối tƣợng bị tác động Quy mô bị tác động 

I. Tác động đến môi trƣờng tự nhiên 

1 Môi trường không khí 

- Ảnh hưởng đến cán bộ công nhân viên nhà 

máy và các nhà máy lân cận. 

- Tác động gián đoạn không thường xuyên trong 

suốt quá trình hoạt động của dự án. 

2 Môi trường nước 

- Ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt xung 

quanh khu vực dự án. 

- Thời gian tác động: diễn ra trong suốt quá 

trình hoạt động của dự án. 

3 Môi trường đất 

- Ảnh hưởng đến chất lượng đất xung quanh khu 

vực dự án do phát sinh nước thải, chất thải rắn. 

- Thời gian tác động: diễn ra trong suốt quá 

trình hoạt động của dự án. 

II. Tác động đến môi trƣờng kinh tế - xã hội 

1 
Cán bộ công nhân viên 

làm việc tại dự án 

- Ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân làm việc 

trong Nhà máy. 

- Thời gian tác động: diễn ra trong suốt quá 

trình hoạt động của dự án. 

2 

Ảnh hưởng đến công nhân 

các nhà máy lân cận và 

người tham gia giao thông 

trên tuyến đường vận 

chuyển hàng hóa. 

- Ảnh hưởng đến giao thông đi lại, ùn tắc giao 

thông, an ninh trật tự và có thể gây ô nhiễm môi 

trường khu vực, ảnh hưởng đến đời sống của 

người dân. 

- Thời gian tác động: diễn ra trong suốt quá 

trình hoạt động của dự án. 

2.1.3. Đánh giá ảnh hƣởng của các tác động tới môi trƣờng  

a. Bụi, khí thải 

Trong quá trình sản xuất của nhà máy có làm phát sinh bụi từ các công đoạn 

như: Vận chuyển, bốc xếp nguyên liệu và sản phẩm, đi lại của cán bộ công nhân viên; 

công đoạn rửa siêu âm. 

a.1. Bụi từ quá trình vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm và đi lại của cán bộ công 

nhân viên 
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* Đối với hoạt động đi lại của cán bộ công nhân viên: 

Số lượng cán bộ, công nhân viên dự kiến làm việc tại Nhà máy là 60 người. 

Ước tính có 95% sử dụng phương tiện là  e má  cá nhân, phương tiện ô tô 

chiếm khoảng 5%. 

- Xe máy = 95%*60*2 = 114 lượt/ngày = 57 lượt/h (tập trung chủ yếu vào 

khung giờ 7-8h sáng và 17h-18h chiều). 

- Xe ô tô cá nhân (4-7 chỗ) = 5%*60*2 = 60 lượt/ngày = 50 lượt/h (tập trung 

chủ yếu vào khung giờ 7-8h sáng và 17h-18h chiều). 

* Đối với hoạt động vận chuyên nguyên liệu, sản phẩm: 

Nhu cầu sử dụng nguyên liệu cho sản xuất của Công ty khoảng 700 tấn/năm. 

Ngoài ra, khối lượng sản phẩm của dự án khoảng 500 tấn/năm (0,025 kg/sản phẩm). 

Công ty sử dụng xe tải dùng dầu Diezen trọng tải 5 tấn để vận chuyển nguyên phụ liệu 

và sản phẩm. Theo ước lượng cần (700 + 500)/5 = 240 chuyến  e/năm vận chuyển ra 

vào khu vực dự án. Thời gian hoạt động của nhà má  tính 300 ngà /năm, tương đương 

với 01 chuyến/ngà . Quãng đường vận chuyển khoảng 200m trong Nhà máy. 

Bảng 4.7. Ƣớc tính lƣợng nhiên liệu sử dụng cho hoạt động giao thông trong 1 

ngày tại dự án 

TT Động cơ Số lƣợt xe 
Mức tiêu 

thụ (lít/km) 

Tổng lƣợng 

xăng, dầu (lít) 

1 Xe máy trên 50cc 57 0,025 1,425 

2 Xe hơi động cơ < 1.400cc 2 0,08 0,16 

3 Xe hơi  động cơ 1.400cc - 2.000cc 1 0,12 0,12 

4 Xe hơi  động cơ >2.000cc - 0,15 0,15 

5 Xe tải nhẹ <3,7 tấn (chạy dầu) 3 0,25 0,75 

 Hệ số ô nhiễm đối với từng loại phương tiện 

Tham khảo tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới, hệ số ô nhiễm do 

khí thải giao thông và được trình bày trong bảng dưới đâ . 

Bảng 4.8. Hệ số ô nhiễm do khí thải của một số phƣơng tiện giao thông 

TT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe máy trên 50cc - 20S 8 525 80 

2 Xe hơi động cơ < 1.400cc 1,1 20S 23,75 248,3 35,25 

3 Xe hơi  động cơ 1.400cc - 2.000cc 0,86 20S 22,02 194,7 27,65 

4 Xe hơi  động cơ >2.000cc 0,76 20S 27,11 169,7 24,09 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ 

quang học Minjie 

Chủ dự án: Công ty TNHH dụng cụ quang học Minjie (Việt Nam)                          33 

 

TT Động cơ 
Hệ số ô nhiễm (kg/tấn nhiên liệu) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

5 Xe tải nhẹ <3,7 tấn (chạy bằng dầu) 3,5 20S 12 18 2,6 

Nguồn: Tài liệu đánh giá nhanh của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO , năm 1993 

Ghi chú: S- là ph n trăm hàm lượng sunfua trong nhiên liệu d u diezel. Căn cứ 

theo QCVN 01:2009/BKHCN ngày 30/9/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diezel và nhiên liệu sinh học lựa chọn S = 

0,05%. Hệ số quy đổi 1 lít d u DO= 0,84kg và 1 lít xăng =0,7kg. 

Dựa vào hệ số ô nhiễm và mức tiêu thụ nhiên liệu của các phương tiện có thể dự 

báo tải lượng ô nhiễm do các phương tiện giao thông thải ra trong Nhà máy như sau: 

Tải lượng ô nhiễm = Lượng nhiên liệu tiêu thụ x Hệ số ô nhiễm (theo WHO) 

Kết quả tính toán được tổng hợp trong bảng: 

Bảng 4.9. Dự báo tải lƣợng ô nhiễm không khí do các phƣơng tiện giao thông 

TT Động cơ 
Tải lƣợng ô nhiễm (kg/ngày) 

Bụi SO2 NO2 CO VOC 

1 Xe máy trên 50cc - 0,01 1,246 81,769 12,460 

2 Xe hơi động cơ < 1.400cc 0,11 0,0011 3,325 34,762 4,935 

3 Xe hơi  động cơ 1.400 - 2.000cc 0,001 0,0008 1,850 16,355 2,323 

4 Xe hơi  động cơ > 2.000cc 0,080 0,001 2,847 17,819 2,529 

5 Xe tải nhẹ < 3,7 tấn (chạy dầu) 1,015 0,005 3,480 5,220 0,754 

Ghi chú : (-): rất ít. 

Dựa trên tải lượng bụi và các chất ô nhiễm trên có thể thấy: nồng độ bụi các chất 

khí đều thấp hơn so với giới hạn cho phép của QCVN. Bụi và khí thải chủ yếu tác 

động đến các hộ dân sống gần khu vực đường giao thông (đặc biệt là các trục giao 

thông chính) và ảnh hưởng không đáng kể tới các khu vực dân cư sống gần khu vực 

Dự án. 

a.2. Hơi hóa chất phát sinh từ các công đoạn sản xuất 

* Khí thải phát sinh từ quá trình cắt laser: 

Để phục vụ quá trình mài kính, dự án sẽ sử dụng các tấm da PU để làm khuôn lót 

trong các máy mài. Các tấm da này sẽ được cắt trong máy cắt laser, thiết bị cấu tạo kín 

và có sẵn hệ thống thu hồi khí thải. Cắt laser là quá trình cắt nóng bằng cách dùng 

chùm tia laser mật độ năng lượng cao tập trung để đốt cháy tấm da PU.   

Hoạt động cắt diễn ra gián đoạn, dự án chỉ tiến hành cắt khuôn từ tấm da PU khối 

lượng 0,2kg, tần suất cắt 2 ngày/lần. Do đó, hoạt động này phát thải không liên tục.   
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Để tính toán phát thải cho quá trình cắt trên, ước tính khối lượng da PU bị đốt 

cháy từ quá trình cắt chiếm khoảng 5% khối lượng tấm da (tương đương 200g*5% = 

10g), thời gian mỗi lần cắt là 30 phút.   

Da PU cấu tạo từ hợp chất polyurethane, có công thức hoá học C25H42N2O6, khi 

bị đốt cháy hoàn toàn bằng tia laze, khí thải phát sinh theo phương trình hoá học như 

sau:   

C25H42N2O6 + 34,5O2 => 25CO2 + 21H2O + 2NO2 

Như vậy, khối lượng khí thải phát sinh gồm 23,6g CO2 và 1,97g NO2. Với thời 

gian cắt là 30 phút, thì tải lượng khí thải phát sinh tương ứng với khí CO2 là 47,2g/h và 

với khí NO2 là 3,95g/h. Ngoài ra sẽ có 1 lượng nhỏ bụi phát sinh trong quá trình cắt.   

Lượng khí thải nà  phát sinh không đáng kể, tu  nhiên để phòng ngừa quá trình 

đốt cháy không hoàn toàn có thể phát sinh CO gây nguy hiểm cho công nhân làm việc 

trong nhà  ưởng, nhà máy sẽ tiến hành lắp đặt quạt hút và hệ thống xử lý để xử lý khí 

thải phát sinh từ công đoạn nêu trên. 

* Khí thải phát sinh từ công đoạn rửa siêu âm: 

Quá trình rửa siêu âm của dự án sử dụng IPA làm chất tẩy rửa, thành phần chính 

là cồn ethanol. Theo tổ chức y tế thế giới WHO, tỷ lệ hơi hóa chất phát sinh chiếm 

khoảng 0,15% khối lượng hóa chất sử dụng. Theo thông tin đã trình nà  tại chương 1 

của báo cáo, lượng isopropyl sử dụng là 6.000 kg/năm, tương đương với 20 kg/ngày. 

Theo đó, lượng hơi hoá chất phát sinh là 0,03 kg/ngà , tương đương 1.250 mg/h. 

Giả sử, nhà  ưởng không có sự trao đổi khí với môi trường bên ngoài, khi đó 

nồng độ hơi hóa chất phát sinh trong  ưởng được tính theo công thức sau: 

C = M/V (mg/m
3
) 

Trong đó: 

C: Nồng độ của hơi hóa chất (mg/m
3
) 

M: Tải lượng của hơi dung môi phát sinh trong 1 giờ, mg/h 

V: Không gian tiếp nhận ( ưởng sản xuất) 

V = S (diện tích phòng rửa siêu âm) *H (chiều cao phòng pha hoá chất) = 12*5*3 

= 180 m
3
 

Kết quả ước tính nồng độ hơi hóa chất phát sinh trong không gian nhà  ưởng như 

sau: 

Bảng 4.10. Nồng độ hơi hóa chất phát sinh từ công đoạn pha chế hoá chất 

TT Nội dung Đơn vị Giá trị 

1 Khối lượng hóa chất kg/giờ 5 

2 
Khối lượng hơi hóa chất phát sinh (0,15% 

khối lượng hóa chất) 
kg/giờ 0,08 
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3 Nồng độ hơi hóa chất kg/giờ 0,9 

Nhận xét: 

Nồng độ của các chất hữu cơ phát sinh tương đối thấp. Tuy nhiên thành phần 

ethanol nêu trên không được qu  định ngưỡng nồng độ giới hạn trong các QCVN 

20:2009/BTNMT về nồng độ chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp cũng như QCVN 

10/2019/BYT về giới hạn cho phép của 50 yếu tố hoá học tại nơi làm việc, do đó 

không có cơ sở để so sánh, đánh giá giá trị nồng độ trên. 

Với đặc điểm không gian nhà  ưởng là điều kiện phòng sạch đảm bảo kín, công 

nhân làm việc trực tiếp, do đó dự án sẽ tiến hành lắp đặt chụp hút phía trên khu vực 

máy rửa siêu âm, khí thải được hút liên tục đến hệ thống xử lý khí thải khi hệ thống 

hoạt động để đảm bảo chất lượng không khí trong môi trường làm việc cho công nhân 

của nhà máy. 

a.3. Mùi, khí thải từ khu vực chứa chất thải 

Quá trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt tại Nhà máy sẽ phát sinh các khí gây 

mùi khó chịu, chủ yếu là NH3, H2S… từ việc phân hủ  ki  khí các chất hữu cơ có trong 

rác thải. Tuy nhiên, Nhà máy sẽ thực hiện biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải 

hợp lý nên nguồn ô nhiễm nà  được đánh giá là không đáng kể. 

b. Nƣớc thải 

b.1. Nƣớc thải sinh hoạt 

Khi dự án đi vào hoạt động, tổng lượng nước thải sinh hoạt từ khu vực dự án bằng 

100% lượng nước cấp là 1,53m
3
/ngày.  

Đặc trưng của nước thải sinh hoạt là hàm lượng chất hữu cơ rất cao, dao động từ 

50-55%, trong nước thải sinh hoạt chứa nhiều vi sinh vật, trong đó có vi sinh vật gây 

bệnh. Đồng thời, trong nước thải sinh hoạt còn chứa nhiều vi khuẩn phân hủy chất hữu 

cơ, cần thiết cho các quá trình chuyển hóa các chất bẩn trong nước thải.  

Bảng 4.11. Khối lƣợng các chất ô nhiễm nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm Khối lƣợng (g/ngƣời/ngày) 

1 BOD5 45 - 54 

2 COD 72 - 86,4 

3 Chất rắn lơ lửng (SS) 70 - 145 

4 Dầu mỡ 10 - 30 

5 Tổng N 6 - 12 

6 Tổng P 2,8 - 4,0 

7 Tổng Coliform (MPN/100ml) 10
6
 - 10

9
 

   (Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới WHO - 1993) 
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Dựa vào bảng trên, khối lượng và nồng độ các chất ô nhiễm trong nước thải 

sinh hoạt được tính như sau: 

+ Tải lượng các chất ô nhiễm = số người   khối lượng chất ô 

nhiễm/người/ngà . 

+ Nồng độ các chất ô nhiễm = tải lượng chất ô nhiễm/ tổng lượng nước 

thải/ngà . 

Bảng 4.12. Nồng độ các chất ô nhiễm trong nƣớc thải sinh hoạt 

TT Chất ô nhiễm 
Thải lƣợng 

(kg/ngày) 

Nồng độ các 

chất ô nhiễm 

(mg/l) 

QCVN 

14:2025/BTNMT 

 (Cột  ) 

1 BOD5 2,7 - 3,24 1.765 - 2.117 ≤ 30 

2 COD 4,32 - 5,18 2.824 - 3.388 ≤ 60 

3 TSS 4,2 - 8,7 2.745 - 5.686 ≤ 100 

4 Tổng N 0,6 - 1,8 392,1 - 1.176 ≤ 30 

5 Tổng P 0,36 - 0,72 235,3 - 470,6 ≤ 3 

6 Amoni 0,17 - 0,24 109,8 - 156,9 ≤ 8 

7 
Tổng Coliform 

(MPN/100ml) 
10

6
 - 10

9
 10

6
 - 10

9
 ≤ 5.000 

Như vậy, nếu lượng nước thải nà  không được thu gom, xử lý đúng qu  định sẽ 

vượt quy chuẩn cho phép QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) từ 13 đến 70 lần. Đối 

tượng chịu ảnh hưởng từ tác động nà  là lưu vực tiếp nhận, môi trường đất và cán bộ, 

nhân viên tại khu vực dự án cũng như hệ sinh thái xung quanh khu vực dự án. Do đó, 

Công ty phải có biện pháp thu gom, xử lý đạt quy chuẩn môi trường trước khi thải ra 

nguồn tiếp nhận. Tác động nà  được đánh giá ở mức vừa và có thể kiểm soát bằng các 

biện pháp kỹ thuật. 

b.2. Nước thải sản xuất 

* Nước thải sản xuất phát sinh từ công đoạn mài kính 

Dung dịch mài kính là hỗn hợp nước và cát nhôm oxit trắng (đối với công đoạn 

mài thô). Với định mức sử dụng nước khoảng 1 m
3
/ngà  đêm/01 má  để cung cấp cho 

má  mài kính, nước cấp không đi vào sản phẩm. Ngoài ra, các thiết bị mài kính nêu 

trên sẽ được vệ sinh hàng ngà , lượng nước cấp khoảng 1m
3
/lần, nhà máy sử dụng 4 

má  mài kính do đó tổng lượng nước thải phát sinh tương ứng là 8 m
3
/ngà  đêm. 

Thành phần nước thải phát sinh ở công đoạn này chủ yếu là cát nhôm oxit trắng, l n 

một phần nhỏ bột kính từ quá trình mài, các thành phần nà  đều là các chất vô cơ 

không tan trong nước, có trọng lượng riêng lớn nên dễ lắng, một lượng nhỏ tồn tại 

dưới dạng huyền phù trong nước. 
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* Nước thải phát sinh từ hệ thống rửa siêu âm 

- Hệ thống rửa siêu âm của dự án bao gồm các bể chứa dung dịch tẩy rửa, bao 

gồm các công đoạn rửa kiềm (sử dụng dung dịch IPA), rửa nước và rửa cồn. Dung 

dịch trong các bể rửa với lưu lượng 3m
3
/ngà  đêm sẽ được xả tràn liên tục trong quá 

trình rửa siêu âm mắt kính, nước thải sẽ được thu gom theo đường ống d n về trạm xử 

lý nước thải sản xuất của nhà má . Lưu lượng nước thải phát sinh tương đương với lưu 

lượng nước cấp hàng ngày, khoảng 3m
3
/ngà  đêm. 

- Ngoài ra, cuối các ca sản xuất sẽ tiến hành vệ sinh các bồn rửa, lưu lượng 

nước sử dụng khoảng 0,5m
3
/ngà  đêm. 

Tổng lưu lượng nước thải sản xuất phát sinh từ của dự án là 11,5m
3
. Thành 

phần nước thải chủ yếu chứa các thành phần hoá chất cồn ethanol. 

b.2. Nƣớc mƣa chảy tràn 

Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua bề mặt khu vực dự án sẽ cuốn theo đất 

cát, rác và các tạp chất rơi vãi trên bề mặt xuống nguồn nước. Tác động lớn nhất do 

nước mưa chả  tràn gâ  ra là do hàm lượng chất rắn lơ lửng cao làm đục nguồn nước 

mặt, gây bồi lắng vực nước và ảnh hưởng tới môi trường sống của sinh vật. Nếu lượng 

nước mưa chả  tràn nà  không được quản lý tốt sẽ gâ  tác động tiêu cực đến nguồn 

tiếp nhận và đời sống thuỷ sinh khu vực dự án. 

Lưu lượng nước mưa chả  tràn được ước tính cho lượng mưa lớn nhất theo ngày. 

Áp dụng công thức tính : 

Qmưa = 0,278 x K x I x A (m
3
/ngà .đêm) 

Trong đó: 

Q: Lưu lượng cực đại của nước mưa chả  tràn (m
3
/ngày); 

 : Hệ số chả  tràn, phụ thuộc vào đặc điểm bề mặt đất; 

I: Cường độ mưa (m/ngà ).   

Dữ liệu tính toán: 

1.  Hệ số chả  tràn chọn   = 0,6. 

2. Lượng mưa của ngà  cao nhất theo tài liệu của Đài  TTV khu vực  ắc Trung 

 ộ, lượng mưa cao nhất là 633 mm (tháng 10/2019). 

3.  Diện tích dự án là F = 5.245,4m
2
. 

 ết quả tính toán như sau: 

Qmưa= 0,278 x 0,6 x 0,633 x 5.245,4 = 553,8 (m
3
/ngà .đêm) = 0,006 m

3
/s 

Vào những khi trời mưa, lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án sau mỗi 

trận mưa rào, sẽ cuốn trôi đem theo các chất bẩn như đất, cát, bụi làm gia tăng độ 

đục, hàm lượng cặn lơ lửng cho nguồn tiếp nhận là sông Cấm. Nếu lượng nước mưa 

nà  không được xử lý tốt sẽ làm ô nhiễm nguồn nước mặt và nước ngầm. Tác động 

nà  đánh giá là tiêu cực nhưng có thể giảm thiểu bằng các biện pháp kỹ thuật. 

c. Chất thải rắn  

c.1. Chất thải rắn sinh hoạt 
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Nguồn chất thải rắn của Dự án khi đi vào hoạt động chủ yếu là rác thải sinh hoạt 

của cán bộ, công nhân viên nhà máy.  

Theo giáo trình “Quản lý chất thải rắn” - NXB Xây dựng - GS.TS Trần Hiếu 

Nhuệ, chất thải rắn sinh hoạt tính bình quân cho một người ở Việt Nam từ 0,5-1 

kg/người/ngày. Ta lấ  định mức rác thải sinh hoạt phát sinh của cán bộ công nhân viên 

khoảng 0,3 kg/người/ngày ngày (Nhà máy chỉ làm việc 1 ca/ngày, thời gian 1 ca làm 

việc là 8 tiếng).  

Với số lượng lao động làm việc tại Nhà  ưởng là 60 người lượng chất thải rắn 

phát sinh vào khoảng 18 kg/ngày, được thu gom tại nhà  ưởng.  

Thành phần hữu cơ trong rác thải có khả năng phân hủy rất cao dưới nhiệt độ 

cao, từ đó, phát sinh nước rỉ rác, gây mùi hôi thối và tạo điều kiện cho ký sinh trùng 

gây bệnh phát triển, lây lan dịch bệnh, điều này rất nguy hiểm đối với mỗi Nhà máy 

sản xuất do lượng công nhân tập trung tại một thời điểm là khá đông. Vì vậy, việc thu 

gom, xử lý rác thải sinh hoạt hàng ngày sẽ được Nhà máy áp dụng. 

c.2. Chất thải rắn công nghiệp thông thƣờng 

Quá trình hoạt động sản xuất của nhà máy phát sinh các loại chất thải rắn bao 

gồm bao bì, pallet gỗ, sản phẩm lỗi hỏng, mảnh kính, các linh kiện lỗi hỏng, nguyên 

vật liệu vụn… Tỷ lệ phát sinh chất thải của mỗi nhà máy là khác nhau phụ thuộc vào 

tay nghề của công nhân, công nghệ sản xuất và thiết bị sản xuất. Khối lượng chất thải 

rắn sản xuất phát sinh ước tính khoảng 15kg/ngày. Các loại chất thải rắn này sẽ được 

thu gom, vận chuyển và xử lý theo qu  định. 

Ngoài ra, đối với bột nhôm oxit phát sinh từ công đoạn mài kính sẽ được lắng 

tại bể lắng trong khu vực nhà  ưởng, định kỳ 6 tháng sẽ nạo vét 1 lần, khối lượng chất 

thải rắn phát sinh ước tính khoảng 30kg/lần. 

c.3. Chất thải rắn nguy hại 

Các loại chất thải phát sinh từ dự án bao gồm: Giẻ lau dính dầu mỡ (bảo dưỡng 

thiết bị); bóng đ n huỳnh quang thải; hộp mực in; bao bì chứa hóa chất; khăn lau hoá 

chất; bùn thải và vật liệu lọc từ hệ thống xử lý nước thải. Tổng khối lượng phát sinh 

các loại chất thải nguy hại của dự án ước tính khoảng1,7 tấn/năm, trong đó khối lượng 

phát sinh cụ thể của các thành phần chất thải như sau: 

Bảng 4.13. Khối lƣợng chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn vận hành 

TT Chất thải nguy hại Trạng thái  Mã CTNH 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 Pin, ắc qu , chì thải Rắn 19 06 01 10 

2  óng đ n huỳnh quang hỏng Rắn 16 01 06 10 

3 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, 

vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành 

phần nguy hại 

Rắn 18 02 01 200 
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TT Chất thải nguy hại Trạng thái  Mã CTNH 
Khối lƣợng 

(kg/năm) 

1 Pin, ắc qu , chì thải Rắn 19 06 01 10 

4 Hộp mực in thải Rắn 08 02 04 8 

5 
Dầu nhớt thải từ quá trình bảo 

dưỡng má  móc 
Lỏng 17 02 04 20 

6 Than hoạt tính đã qua sử dụng Rắn 12 01 04 35 

7 Các linh kiện, thiết bị điện tử thải Rắn 16 01 13 18 

8 
Bao bì cứng thải bằng nhựa có 

chứa các thành phần nguy hại 
Rắn 18 01 03 400 

9 
Bao bì mềm có chứa hoặc nhiễm 

các thành phần nguy hại 
Rắn 18 01 01 120 

 Tổng   821 

2.1.4. Đánh giá tác động không liên quan đến chất thải 

a. Tiếng ồn, độ rung 

Trong quá hoạt động của dự án, nguồn phát sinh ồn chủ yếu từ các thiết bị, máy 

móc như hệ thống tiếp nguyên liệu, các loại cắt, máy mài,... và má  phát điện dự 

phòng. Khả năng tiếng ồn tại nguồn lan truyền đến các khu vực  ung quanh được xác 

định theo công thức sau: 

Li = Lp - ΔLd - ΔLc (d A). 

Trong đó: 

- Li: Mức ồn tại điểm tính toán, cách nguồn một khoảng d (m). 

- Lp: Mức ồn tại nguồn gây ồn (cách 1,5m). 

- ΔLd: Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số i. 

* Đối với nguồn ồn là điểm: ΔLd = 20.lg[(r2/rl)
l+a

] (dBA). 

* Đối với nguồn ồn là dòng  e giao thông: ΔLd = 10.lg[(r2/rl)
l+a

] (dBA).  

Trong đó: 

  - rl: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (thường là 1m đối với 

nguồn công nghiệp). 

  - r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn ứng với Li (m). 

  - a: Hệ số liên quan mức độ hấp thụ tiếng ồn của địa hình (a = - 0,1 với 

bề mặt là BT). 

  - ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản. 

  - Khu vực dự án bằng phẳng không có vật cản nên ΔLc = 0. 

Từ công thức trên, tính toán mức ồn phát sinh từ máy móc, thiết bị tới môi 

trường xung quanh ở khoảng cách tương ứng được thể hiện trong bảng sau. 
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Bảng 4.14. Mức ồn gây ra bởi máy móc, thiết bị 

Nguồn ồn 
Mức ồn cách 

máy 5m 

Mức ồn cách 

máy 20m 

Mức ồn cách 

máy 50m 

Mức ồn 

cách máy 

100m 

 ăng tải 77 62,8 49,7 37,9 

Xe tải 74 47 40 35,2 

Máy mài 68 49,6 40,3 38,1 

Má  cắt 67 44 38,5 29,1 

Máy ép 66 43 37,7 37,9 

Máy rửa 65 42,2 36,3 28,1 

QCVN 

26:2010/BTNMT 
70 

(Nguồn: GS.TS Phạm Ngọc Đăng, Môi trường không khí, NXB KHKT, 2003) 

Như vậy, tiếng ồn  phát sinh do các phương tiện vận chuyển và máy móc sản 

xuất trong khu vực nhà  ưởng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ của cán bộ công nhân làm 

việc trực tiếp tại các vị trí sản xuất, nhưng không ảnh hưởng đến khu vực văn phòng 

và khu vực dân cư  ung quanh theo qu  định của QCVN 26:2010/BTNMT, vì khoảng 

cách từ  ưởng sản xuất đến khu dân cư gần nhất khoảng 700m. Tác động nà  được 

đánh giá ở mức tác động trung bình. 

b. Giao thông khu vực 

  Dự án nằm tại vị trí đắc địa kết nối với nhiều tuyến giao thông huyết mạch Cao 

tốc Bắc - Nam, QL7C, QL1A. Vì vậy khi Dự án đi vào hoạt động sẽ làm gia tăng mật 

độ  e trên các tu ến đường vận chu ển trong khu vực, mặt khác còn làm tăng khả 

năng  ảy ra tai nạn giao thông trong khu vực này. 

Khi Dự án đi vào hoạt động sẽ gia tăng mật độ các phương tiện giao thông cá 

nhân của cán bộ công nhân viên và phương tiện vận tải hàng hóa khi tham gia giao 

thông trên các tuyến đường gần khu vực Dự án. Khi mật độ các phương tiện tham gia 

giao thông gia tăng thì sẽ gây ách tắc, làm tăng khả năng gâ  tai nạn giao thông. Tai 

nạn giao thông có thể xảy ra ngay trên các tuyến đường xung quanh khu vực Dự án và 

sẽ tác động trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng của con người khi tham gia giao thông 

trên các tuyến đường. Chủ đầu tư cần có phương án đấu nối giao thông ra vào khu vực 

Dự án thích hợp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực. 

c. Ô nhiễm nhiệt 

- Nguồn phát sinh ra nhiệt ở giai đoạn này làm cho nhiệt độ cục bộ ở khu vực Dự 

án có thể tăng lên bao gồm: 

+ Sự tỏa nhiệt từ các hoạt động của má  móc như má  cắt, máy mài, máy ép... 

loại máy này khi hoạt động sẽ phát sinh ra một lượng nhiệt lớn do các dạng chuyển 

hóa từ cơ thành nhiệt và do việc sử dụng nhiệt. 
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+ Nhiệt thừa từ các phương tiện giao thông, xe vận tải hàng hóa và một lượng 

người khá lớn trong  ưởng sản xuất sẽ làm tăng đáng kể nhiệt độ cục bộ trong khu vực 

sản xuất. Nhiệt lượng này tỏa vào không gian khu vực sản xuất khá lớn làm nhiệt độ 

bên trong khu vực sản xuất cao hơn so với nhiệt độ ngoài trời (chưa kể đến ảnh hưởng 

của điều kiện khí hậu trong khu vực).  

Tuy nhiên, tác động từ nguồn ô nhiễm nhiệt thực tế từ các công trình Dự án ảnh 

hưởng tới sức khoẻ và năng suất lao động tại  ưởng sản xuất nhưng không lớn. 

d. Tác động đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên 

Công nhân làm việc trong  ưởng sản xuất nếu không được trang bị đầ  đủ các 

dụng cụ, quần áo bảo hộ lao động và không có chế độ chăm sóc sức khỏe thích hợp thì 

dễ có ngu  cơ mắc các bệnh như: bệnh phổi, các bệnh hô hấp, rối loạn giác quan, điếc 

nghề nghiệp, các bệnh về mắt,… đâ  là các tác động chủ yếu đến công nhân lao động. 

Do khu vực dự án được xây dựng hàng rào và cây xanh cách ly của khu công 

nghiệp với khu vực dân cư, cách khu dân cư gần nhất khoảng 700m, đâ  là khoảng 

cách đảm bảo an toàn cho người dân sống xung quanh và với công nghệ sản xuất hiện 

đại của  ưởng sản xuất. 

e. Kinh tế - xã hội 

Tác động tích cực: Dự án Nhà máy sản xuất dụng cụ quang học Minjie khi đi 

vào hoạt động đem lại nhiều lợi ích về kinh tế - xã hội cho KCN WHA Industrial Zone 

1 - Nghệ An nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung thể hiện ở các mặt sau: 

- Tạo công ăn, việc làm cho lao động địa phương (khoảng 60 người); 

- Tăng nguồn ngân sách cho nhà nước từ các khoản thuế mà dự án đóng, làm 

tăng mức tăng trưởng kinh tế cho địa phương và cả nước; 

- Tha  đổi điều kiện sống tại khu vực theo hướng tăng cao thu nhập chung của 

người dân tại địa phương, kéo theo các dịch vụ khác phát triển (ăn uống, thuê nhà,...) 

đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại địa phương. 

Tác động tiêu cực: 

Khi dự án đi vào hoạt động cần một lực lượng cán bộ, công nhân do đó sẽ làm 

gia tăng dân số cơ học trong khu vực, việc gia tăng nà  có thể phát sinh các mâu thu n 

xấu giữa dân cư địa phương với lực lượng lao động của dự án và giữa lao động của dự 

án với các dự án xung quanh. Ngoài ra có thể có hiện tượng cờ bạc, đánh lộn ảnh 

hưởng đến thuần phong mỹ tục tại địa phương.  

        Nhìn chung quá trình hoạt động của Nhà  ưởng chủ yếu mang lại lợi ích cho 

người dân, nếu được sự quản lý chặt chẽ của Công t  cũng như chính qu ền địa 

phương và cơ quan chức năng thì Nhà  ưởng sẽ sản xuất ổn định, gia tăng sản phẩm, 

phát triển lành mạnh và bền vững. 

2.1.5. Đánh giá, dự báo tác động gây nên bởi các rủi ro, sự cố của dự án 
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a. Sự cố chập điện, cháy nổ 

Sự cố cháy nổ có thể xảy ra tại trạm biến áp, ở hệ thống điện cấp cho dây chuyền 

sản xuất, khu vực lưu chứa nguyên liệu, phụ liệu sản xuất. Khả năng  ảy ra cháy nổ 

cao vào những ngà  có mưa do đường dây hở dễ gây chập, chá  điện khi tiếp xúc với 

nước. 

Sự cố cháy có thể d n tới thiệt hại lớn về tài sản, kinh tế, xã hội của Chủ dự án 

đặc biệt là thiệt hại về con người, vì giai đoạn dự án đi vào hoạt động sẽ tập trung số 

lượng cán bộ công nhân viên khá lớn. Cháy, nổ còn có thể do hệ thống truyền d n điện 

trong các công trình bị rò rỉ, chập mạch, quá tải,...   

Lửa có thể phát sinh do bất cẩn của công nhân khi hút thuốc, bảo trì máy móc 

(hàn, cắt…) 

Khi xảy ra các vụ cháy, nổ, hầu hết tài sản bị thiêu hủy, các công trình bị sập, đổ 

nát phải tháo dỡ. Do đó, Chủ dự án phải có các biện pháp về PCCC hợp lý để khi xảy 

ra sự cố cháy nổ để giảm thiểu đến mức thấp nhất những ảnh hưởng đến người và tài 

sản tại khu vực Dự án. 

b. Sự cố sét đánh 

Hiện tượng sét đánh v n thường xuyên xả  ra đối với các công trình liên quan 

đến thiết bị điện và các công trình sử dụng các thiết bị d n điện. Đặc biệt vào các ngày 

trời có mưa dông, khi các đám mâ  mang điện tích dương và âm ở các phần trên và 

dưới đám mâ  nà  một điện trường có cường độ lớn thì sự cố sét đánh rất dễ xảy ra. 

Sét đánh gâ  hiện tượng chập điện cháy nổ, sét có thể làm sập nhà cửa, thiệt hại đến 

tài sản, nghiêm trọng hơn là có thể thiệt hại tính mạng con người. 

c. Sự cố ngập lụt 

Theo số liệu thống kê trong nhiều năm, bình quân mỗi năm tỉnh Nghệ An có 3 - 6 

cơn bão đi qua trong đó có 2 - 3 cơn bão có ảnh hưởng trực tiếp gây thiệt hại về tài sản 

của Chủ dự án và tính mạng cán bộ công nhân viên. 

- Bão lớn sẽ phá hủy các công trình, các nguyên vật liệu, hệ thống cây xanh. 

- Ngoài việc chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão thì khu vực dự án hàng 

năm cũng chịu tác động hoàn lưu của các cơn bão gâ  mưa lớn thường xuyên và có thể 

gây ngập lụt. 

-  hi có bão, mưa lớn thì khu vực kho bãi nước không kịp thoát và sẽ bị ngập, 

ảnh hưởng đến tài sản của người dân trong dự án. 

Ngập lụt sẽ cuốn trôi các loại chất thải trên bề mặt, cuốn theo nước thải của Dự 

án ra môi trường xung quanh và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (nếu đường 

ống d n nước và các hố gas không được đậy kín). 

d. Sự cố tai nạn lao động 
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Tai nạn lao động có thể xảy ra ở bất kỳ thời điểm nào trong quá trình hoạt động 

sản xuất của Nhà  ưởng, một trong những nguyên nhân chính d n đến sự cố lao động 

bao gồm: 

- Việc bất cẩn của cán bộ vận hành các máy móc hoặc vận hành thiết bị không 

theo đúng qu  trình kỹ thuật (má  cắt, má  mài, má  ép định hình) 

-  hông được trang bị đầ  đủ bảo hộ lao động; 

- Thiếu ý thức tuân thủ, chấp hành nội quy an toàn lao động.  

- Thiết bị không được kiểm tra định kỳ d n đến hoạt động bất bình thường, rơi 

vãi nước gần khu vực dâ , ổ cắm điện. 

Sự cố lao động là điều mà chủ dự án và người lao động đều không mong muốn 

 ả  ra do sẽ gâ  ảnh hưởng đến sức khỏe chũng như tính mạng của công nhân, gâ  ra 

tổn thất về tinh thần cho gia đình của người gặp nạn, hạ thấp hình ảnh của doanh 

nghiệp trên thị trường và với chính qu ền địa phương. 

e. Sự cố khu vực lƣu giữ hóa chất 

Quá trình sản xuất của Nhà máy sử dụng các hóa chất sản xuất như bột nhôm 

oxit, các loại chất tẩy rửa, cồn,.... Trong quá trình lưu chứa và sử dụng có ngu  cơ  ảy 

ra sự cố về hóa chất như tràn đổ, rò rỉ gây ô nhiễm môi trường, gây nguy hiểm cho sức 

khỏe và tính mạng con người. 

Nguyên nhân xảy ra sự cố tràn đổ, rò rỉ hóa chất là do: 

- Công nhân bất cẩn, thao tác không đúng kỹ thuật, không tuân thủ các qu  định 

về an toàn làm việc với hóa chất. 

- Hệ thống giá đỡ, kệ chứa bị hỏng hay chứa quá trọng tải qu  định; sắp xếp 

không đúng kỹ thuật; bị ăn mòn bởi các hóa chất khác; va chạm với xe nâng trong quá 

trình vận hành,... 

- Thiết bị chứa ngoài trời bị hỏng do sử dụng quá lâu hoặc không đạt tiêu chuẩn; 

- Đường ống d n hóa chất từ bồn chứa đến khu vực sử dụng bị nứt vỡ, rò rỉ. 

- Các van an toàn tại bồn chứa hóa chất bị lỏng hoặc không đúng  êu cầu kỹ 

thuật. 

- Cháy nổ bất ngờ, bão lụt, thiên tai,... 

Để đảm bảo an toàn trong sản xuất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, 

Công ty tiến hành thiết kế, xây dựng kho chứa đảm bảo đúng  êu cầu kỹ thuật và an 

toàn hóa chất. Đồng thời lập biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cho dự 

án.Công ty áp dụng hệ thống quản lý và đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động, 

thiết kế nhà máy và hệ thống thiết bị tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế và sử dụng các 

thiết bị được kiểm định, chứng nhận. 

f. Sự cố hệ thống thu gom và thoát nƣớc thải 
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Các sự cố về hệ thống thu gom và thoát nước thải làm cho quá trình thu gom 

không triệt để sẽ gây ô nhiễm môi trường do các ngu ên nhân như:  

- Sự rò rỉ đường ống tại hệ thống cống thu gom và khu xử lý nước thải; 

- Hư hỏng bơm do các vật rắn bị hút vào gây tắc má  bơm hoặc chá  má  bơm; 

- Thiết bị hỏng, sự cố vỡ đường ống. 

2.1.6. Đánh giá tác động từ việc phát sinh nƣớc thải của dự án đối với hiện trạng 

thu gom, xử lý nƣớc thải hiện hữu của khu công nghiệp; đánh giá khả năng tiếp 

nhận, xử lý của công trình xử lý nƣớc thải hiện hữu của KCN đối với khối lƣợng 

phát sinh lớn nhất từ hoạt động của dự án đầu tƣ 

Khi dự án của Nhà máy sản xuất dụng cụ quang học Minjie đi vào vận hành, 

lưu lượng nước thải là được đấu nối vào Trạm xử lý nước thải của đơn vị cho thuê là 

Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam trước khi tiếp tục được đấu nối 

vào  hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An. 

Lưu lượng nước thải của dự án tối đa là 14,03 m
3
/ngà .đêm nằm trong giới hạn tiếp 

nhận hệ thống xử lý của Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam (công 

suất 70m
3
/ngà  đêm cho dự án thứ cấp và công suất 135 m

3
/ngà .đêm cho nước thải 

sinh hoạt) và công suất hiện hữu của hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 

WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (công suất 4.000m
3
/ngà  đêm cho phân kỳ 1).  

2.2. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng đề xuất thực hiện 

2.2.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí 

a.1. Giảm thiểu bụi, khí thải từ các phƣơng tiện giao thông 

- Đề ra nội quy ra vào khu vực dự án đối với toàn thể cán bộ công nhân viên. 

- Công ty tiến hành ký kết hợp đồng với các đơn vị vận tải để vận chuyển nguyên 

vật liệu và sản phẩm của nhà máy. Các xe tải vận chuyển này phải đáp ứng các điều 

kiện kỹ thuật ( e đang hoạt động tốt, được kiểm tra và bảo dưỡng theo định kỳ,…) 

nhằm hạn chế thấp nhất việc phát thải các chất ô nhiễm vào môi trường. 

- Bụi do các phương tiện giao thông trong khu vực Dự án như:  e má ,  e ô tô, 

xe chở hàng sẽ được khắc phục bằng cách bố trí nhân viên quét dọn hàng ngà  để 

giảm thiểu phát sinh bụi gây ô nhiễm. 

a.2. Giảm thiểu bụi, khí thải trong xƣởng sản xuất 

Lượng bụi phát sinh từ quá trình sản  uất như đã đánh giá ở phần trên là không 

đáng kể. Tu  nhiên, trong  ưởng sản xuất, công ty sẽ thực hiện một số biện pháp thông 

thường để hạn chế tác động của bụi đến môi trường làm việc của công nhân như sau: 

- Nhà  ưởng có phân khu chức năng rõ ràng, thông thoáng; 

- Thực hiện quá trình dọn vệ sinh, hút bụi trong khu nhà  ưởng sản xuất vào cuối 

ngày làm việc để giảm lượng bụi phát sinh. 
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- Bố trí hệ thống quạt thông gió phù hợp với điểu kiện thực tế, lắp đặt khoảng 20 

quạt tại nhà  ưởng sản xuất để hút các khí thải phát sinh ra ngoài. Hệ thống quạt hút 

gió được bố trí bên hông các nhà  ưởng, hoạt động liên tục trong quá trình sản xuất tạo 

ra luồng không khí đối lưu liên tục làm cho khu vực sản xuất thông thoáng. 

- Trang bị khẩu trang và đồ bảo hộ cho công nhân trực tiếp làm việc trong Nhà 

máy nhằm đảm bảo sức khỏe tốt cho công nhân. 

a.3. Bụi và khí thải từ các hoạt động sản xuất 

Quá trình sản  uất của Nhà má  phát sinh bụi, khí thải từ: 

+ Quá trình cắt laser; 

+ Quá trình mài; 

+ Từ hệ thống rửa siêu âm.  

* Quy trình xử lý bụi, khí thải: 

Xử lý bụi, khí thải từ quá trình cắt la er, mài, hệ thống rửa siêu âm tại Nhà má  

như sau: 

Qu  trình  ử lý như sau: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải tại mỗi nhà xƣởng 

 hí thải từ má  cắt, mài, hệ thống rửa siêu âm sẽ được hút thông qua các quạt 

hút công suấ 5,5kW tương ứng với lưu lượng 5.000 m
3
/giờ và d n qua thiết bị hấp thụ 

phun nước đặt bên trong để loại bỏ bụi trong khí thải. Sau đó khí thải tiếp tục được d n 

bằng đường ống d n đến hệ thống  ử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ than hoạt 

tính bên ngoài nhà  ưởng. Dòng khí thải sau khi  ử lý đạt chuẩn được thoát ra ngoài 

môi trường thông qua ống khói. 

Ống khói 

Tháp hấp phụ than 

hoạt tính 

Buồng phun nước có 

tháp hấp thụ 

Khí thải 
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Do quá trình phát thải không liên tục do đó quạt hút của hệ thống  ử lý và buồng 

phun nước sẽ được khởi động khi công nhân vận hành các công đoạn của quá trình sản 

 uất. 

Tại thiết bị hấp phụ của hệ thống  ử lý khí thải bố trí các tầng than hoạt tính, 

khoảng cách mỗi tầng là 100 mm. Than hoạt tính được sử dụng là dạng tổ ong. Thời 

gian tha  than hoạt tính cho hệ thống khoảng 1 năm/1 lần. 

Bảng 4.15. Thông số kỹ thuật hạng mục xử lý khí thải tại nhà xƣởng 

TT Tên công trình Thông số kỹ thuật 

1 Quạt ly tâm 

- Công suất: 5.5 kW, 380V. 

- Lưu lượng: 5.000 m
3
/h. 

- Áp suất: 2.500Pa. 

- Quạt chạy gián tiếp qua Gối đỡ và puly, Gối đỡ 

ngâm dầu 

- Đầu vào/ra quạt côn thu về D295mm 

- Bao gồm bệ phụ, chống rung, che mưa motor, 

van xả nước. 

2 Tháp hấp thụ 

-  ích thước: DxH = 800x4000mm. 

- Vật liệu: PP 

- Đầu ra/vào: D300mm 

+ Độ dày thân tháp: 8mm 

+ Độ dà  đá  tháp: 10mm 

- Bao gồm: 

+ Số tầng phun: 2 tầng 

+ Số tầng khử sương: 1 tầng 

+ Chiều cao lớp vật liệu đệm: 300mm 

- Kiểu bể nước: Bể nước liền thân 

+  ích thước bể nước: Dài 500 × Rộng 500 × 

Cao 600mm 

3 Phao - Dạng phao cơ thông minh- Chống tràn nước. 

4 
 ơm tuần hoàn nước 

hoàn lưu 

- Lưu lượng: 5m
3
/h 

- Cột áp: 20m 

- Công suất : 1.5kW, 3 phase, 380V 

- Vật liệu: GFRPP 

5 
Tháp hấp phụ than hoạt 

tính 

-  ích thước: 1500x800x1000mm. 

- Vật liệu: PP 

- Đầu ra/vào: D300mm 

6 Than hoạt tính Đóng túi lưới 10kg/túi 

7  ơm tăng áp 
+ Điện áp: 1P/220V-50HZ 

+ Công suất : 400W 
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TT Tên công trình Thông số kỹ thuật 

+ Cột áp : H = 15 - 28m 

+ Lưu lượng : Q = 3.3 – 4.2m
3
/h. 

+ Họng hút xả : 25 x 25mm  

8 
Đường ống nước cấp 

cho tháp 
Ống HDPE DN25 và phụ kiện lắp đặt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2. Quy trình xử lý khí thải 

a.4. Đối với mùi phát sinh từ hệ thống thu gom, thoát nƣớc thải và khu vực tập 

kết rác thải 

- Rác thải sinh hoạt được vận chu ển hàng ngà  theo giờ cố định, không tập 

trung lâu ngà  gâ  phân hủ  làm phát sinh các loại khí thải như CH4, H2S, NH3,... và 

mùi hôi thối vào môi trường không khí. 

- Thường  u ên kiểm tra hệ thống thoát nước thải và nắp đậ  hố ga, không để 

các loại khí thải sinh ra từ quá trình phân hủ  hợp chất hữu cơ trong nước thải phát tán 

vào môi trường không khí. 

- Định kỳ bảo dưỡng các thiết bị thuộc hệ thống thu gom và thoát nước thải như 

các loại bơm, khắc phục sự cố nhanh và hiệu quả nhất, đảm bảo quá trình vận hành 

được  ả  ra liên tục. 

- Tăng tần suất thu gom không lưu giữ chất thải lâu để hạn chế chất chất thải gâ  

mùi. Tiến hành vệ sinh khu vực lưu giữ chất thải định kỳ hàng ngà . 

2.2.2. Công trình, biện pháp xử lý nƣớc thải 
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a.1. Thu gom thoát nƣớc mƣa: 

 

 

 

Hình 4.3. Sơ đồ thu gom, thoát nƣớc mƣa của dự án 

- Nước mưa trên mái các nhà  ưởng và trong sân đường nội bộ sẽ có l n các tạp 

chất đất, đá, lá câ ,… vậ  nên dọc theo hệ thống cống thoát nước mưa sẽ được bố trí 

hệ thống hố ga lắng cặn, chắn rác ở dưới vỉa h , khoảng cách trung bình giữa các hố 

20m/hố. Rác thải và các chất lơ lửng sẽ được tách ra và giữ lại trong hố ga. Các hố ga 

sẽ được đơn vị cho thuê nhà  ưởng là Công t  TNHH Gaojia Optics Technolog  Việt 

Nam định kỳ nạo vét rác. 

           

Hình 4.4. Chi tiết lƣới chắn rác miệng thu nƣớc hố ga 

- Nước mưa sau khi được lắng cặn sẽ chảy về hệ thống tuyến cống thu gom 

nước của dự án nguyên tắc tự chảy trên bề mặt. Toàn bộ nước mưa ở dự án sẽ được 

thoát ra hệ thống tuyến cống thu gom của khu công nghiệp WHA và sau đó được đưa 

tới nguồn tiếp nhận là sông Cấm; 

a.2. Thu gom thoát nƣớc thải: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Hình 4.5. Sơ đồ hệ thống thu gom nƣớc thải sinh hoạt 

Nước thải phát sinh tại dự án được phân làm 2 dòng để xử lý: 

Nước mưa 

chả  tràn 
Mương thu gom 

nước mưa của 

Gaojia 

Hệ thống mương thu 

gom nước mưa của 

Khu công nghiệp  

Hố ga lắng 

cặn 

Nước 

thải từ 

nhà vệ 

sinh, rửa 

tay 

Nước 

thải sản 

xuất 

Bể tự 

hoại 

Hệ thống XLNT 

sinh hoạt của  

Gaojia công suất 

135 m
3
/ng.đ 

 

Hệ 

thống 

XLNT 

tập 

trung 

của 

KCN 

WHA 

 

 

Nguồn 

tiếp 

nhận  

Hố ga 

Hệ thống XLNT 

sản xuất của  

Gaojia công suất 

70 m
3
/ng.đ 
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Dòng thứ 1: Nước thải từ quá trình thải của con người (từ các nhà vệ sinh) có 

hàm lượng BOD và COD cao: Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam đã 

xây dựng 02 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý (mỗi bể dung tích 20m
3
). Bể tự hoại được đầu 

tư  â  dựng dưới các nhà vệ sinh của Dự án. Cặn ở bể tự hoại định kỳ khoảng 6 tháng 

sẽ được hút 1 lần bằng cách thuê các phương tiện chuyên dụng.  

Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại được d n theo hệ thống 

mương d n về cụm hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt chung của Công ty TNHH 

Gaojia Optics Technology Việt Nam (công suất 135m
3
/ngà  đêm). 

Dòng thứ 2: Nước thải sản xuất từ công đoạn cắt, mài và rửa kính. Lượng nước 

phát sinh mỗi ngày khoảng 11,5 m
3

 được thu gom theo hệ thống d n nước thải và d n 

về trạm xử lý nước thải sản xuất tập trung của Công ty TNHH Gaojia Optics 

Technology Việt Nam để xử lý (công suất 70m
3
/ngà  đêm dành cho nhà đầu tư thứ 

cấp). 
 

Hệ thống thoát nước thải sinh hoạt là hệ thống thoát nước riêng độc lập hoàn toàn 

với hệ thống thoát nước mưa. Hệ thống mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt trong 

nội bộ Dự án là các đường ống HDPE D200mm; độ dốc i= 0,5%. 

2.2.3. Xử lý nƣớc thải: 

Nước thải tại dự án được phân làm 2 dòng để xử lý: 

Dòng thứ 1: Nước thải từ quá trình thải của con người (từ các nhà vệ sinh): sử 

dụng bể tự hoại 3 ngăn để xử lý. Toàn dự án được bố trí 02 bể tự hoại 3 ngăn, nằm 

dưới chân công trình.  

                                            

Hình 4.6. Cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn 

Cặn ở bể tự hoại định kỳ khoảng 6 tháng sẽ được hút 1 lần bằng cách thuê các 

phương tiện chuyên dụng. Nước sau quá trình xử lý ở bể tự hoại theo hệ thống mương 

d n về khu xử lý nước thải tập trung.  

Nguyên tắc hoạt động  

Nước thải sinh hoạt từ các bệ xí, chậu tiểu của nhà vệ sinh được thu gom và xử lý 

bằng bể tự hoại 3 ngăn. Ngu ên tắc hoạt động của bể tự hoại 3 ngăn là  ử lý cơ học 
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kết hợp xử lý sinh học: Lắng và phân huỷ cặn lắng. Chất hữu cơ và cặn lắng trong bể 

tự hoại dưới tác dụng của vi sinh vật kỵ khí (yếm khí) sẽ bị phân huỷ, một phần tạo 

các chất khí và một phần tạo ra các chất vô cơ hòa tan. Nước thải qua bể tự hoại được 

lắng cặn và lên men (cặn lắng chủ yếu là chất hữu cơ không tan). Cặn lắng được giữ 

trong bể 6 tháng, dưới tác động của vi khuẩn yếm khí cặn được phân hủy thành các 

chất khí và không hòa tan, nước được lưu từ 3-4 ngà  đảm bảo xử lý hiệu quả. Nước 

thải trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi  mới chuyển qua 

ngăn lọc và thoát ra đường ống d n và chảy về hệ thống xử lý nước thải của dự án. 

Mỗi bể tự hoại đều có ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. 

Đánh giá hiệu quả của biện pháp giảm thiểu: 

+ Bể tự hoại vận hành đơn giản; 

+ Không tốn chi phí vận hành do không sử dụng điện năng, hóa chất,… 

+ Yêu cầu kỹ thuật trong lắp đặt vận hành đơn giản. 

Dung tích bể tự hoại: 

+ Công thức  ác định dung tích bể tự hoại 

W = W1 + W2 

Trong đó : W1 Là thể tích phần lắng của bể (m³) 

W2 là thể tích phần chứa bùn của bể (m³) 

Thể tích phần lắng: 

3

1 m
1000

a.N.T
W   

Thể tích phần chứa bùn: 

3

2 m
1000

b.N
W 

 

Thể tích tổng cộng: 

W = W1 + W2 

Trong đó : 

a : tiêu chuẩn thải nước, (l/người/ngày.đêm), a = 45 

N : số người sử dụng, N= 60 

T: thời gian lưu nước trong bể tự hoại , (từ 3-4 ngày) lấy T = 3,5 

b : Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn, lấy 50-60l/ người. Lấy b = 55 

thay số tình toán ta có: 9,45 + 3,3 = 12,75 m
3
. 

Khoảng 6 tháng bể tự hoại sẽ được hút bùn 1 lần nhưng sẽ giữ lại 20% để hỗ trợ 

cho việc lên men. 

Dòng thứ 2: Nước thải sản xuất từ công đoạn cắt, mài và rửa kính được đưa vào 

hệ thống đường ống d n nước thải và d n về khu xử lý nước thải sản xuất của Công ty 
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TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam để xử lý (công suất 70m
3
/ngà  đêm dành 

cho nhà đầu tư thứ cấp). 

- Hệ thống mạng lưới thu gom nước thải sinh hoạt trong nội bộ Dự án là các 

đường ống HDPE D160mm; độ dốc i= 1% và từ Dự án chảy về HTXL của Công ty 

TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam là đường ống HDPE D200mm; độ dốc i= 

1%.  

Vị trí đấu nối vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung: 

Chủ đầu tư dự án sẽ tiến hành đấu nối nước thải vào trạm XLNT sinh hoạt của 

của Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam (công suất 135m
3
/ngà  đêm) 

và trạm xử lý nước thải sản xuất (dành riêng cho nhà đầu tư thứ cấp) để xử lý (công 

suất 70m
3
/ngà  đêm) để xử lý toàn bộ nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất phát sinh 

trong quá trình hoạt động của dự án. Tại điểm đấu nước thải Chủ đầu tư sẽ tiến hành 

lắp đồng hồ đo lưu lượng để quản lý lượng nước thải phát sinh. 

Vị trí đấu nối tại hố ga trước khi đấu nối vào Hệ thống XLNT của Công ty 

TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam tại 03 vị trí: (theo hệ tọa độ VN 2000, 

kinh tuyến 104
0
45

’
, múi chiếu 3

0
): 

- Vị trí số 01: X = 2082858; Y = 0591137. 

- Vị trí số 02: X = 2082887; Y = 0591072. 

- Vị trí số 03: X = 2082940; Y = 0591089. 

2.2.4. Công trình, biện pháp lƣu giữ chất thải rắn thông thƣờng: 

Việc quản lý chất thải rắn thông thường phát sinh tại nhà má  được tuân thủ theo 

qu  định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngà  10/01/2022 của Chính phủ qu  định 

chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP) và Thông tư số 02/2022/TT- TNMT ngà  10/01/2022 của  ộ 

trưởng  ộ Tài ngu ên và Môi trường qu  định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

 ảo vệ môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT- TNMT). Chất 

thải rắn được thu gom phân loại và lưu giữ tại kho lưu giữ chất thải rắn các loại. 

Chủ dự án sẽ bố trí kho rác có diện tích 20m
2
 chia làm 03 ngăn: ngăn 1 diện tích 

5m
2
 lưu giữ chất thải sinh hoạt, ngăn 2 diện tích 10m

2
 lưu giữ chất thải công nghiệp 

thông thường và ngăn 3 diện tích 5m
2
 lưu giữ chất thải ngu  hại. 

a. Chất thải rắn công nghiệp: 

Chất thải rắn công nghiệp từ hoạt động sản  uất của Nhà má  sẽ được thu gom, 

 ử lý như sau: 

- Đối với các chất thải có khả năng tái chế như giấ  vụn, bao bì, gỗ,…công t  sẽ 

bán cho các đơn vị có chức năng thu gom, vận chu ển đi tái chế; 

- Đối với chất thải rắn sản  uất gồm vỏ dâ  điện, ống nhựa, đầu mẩu nhựa,… 

Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chu ển đi  ử lý; 
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- Đối với lượng dầu mỡ được thu gom từ bể tách dầu mỡ. Chủ đầu tư thuê đơn vị 

có chức năng định kỳ nạo vét và thu gom vận chu ển và đưa đi  ử lý; 

- Chất thải rắn sản  uất trên sẽ được quản lý theo qu  định về quản lý chất thải và 

phế liệu. Chất thải sản  uất được công nhân vệ sinh nhà má  thu gom cho vào ngăn 2 

nhà tập kết phân loại rác. Công t  hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chu ển  ử lý 

đúng nơi qu  định; 

- Đối với các chất thải không có khả năng tái chế, công t  tiến hành ký hợp đồng 

với đơn vị có chức năng về việc thu gom, vận chu ển và  ử lý chất thải công nghiệp 

theo đúng qu  định. 

-  ho chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường có diện tích 10m
2
.  hu lưu 

giữ chất thải có kết cấu theo đúng qu  định như: có mái che, tường bao kín, nền chống 

thấm, có biển báo rõ ràng theo từng loại nguồn thải,... 

b. Chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải sinh hoạt được phân loại tại nguồn theo qu  định của Luật Bảo vệ môi 

trường 2020 bao gồm chất thải thực phẩm, chất thải có khả năng tái chế, chất thải rắn 

sinh hoạt khác, cụ thể: 

- Đối với chất thải thực phẩm (thức ăn thừa,…) thu gom vào 02 thùng composite 

dung tích 100l, có nắp đậy, dán nhãn chất thải thực phẩm tại khu vực nhà  ưởng rồi 

cuối ngày thu gom, xử lý cùng với chất thải thực phẩm của Công ty TNHH Gaojia 

Optics Technology Việt Nam. 

- Đối với chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế: đặt 02 thùng composite có 

nắp đậy dung tích 100l, dán nhãn chất thải tái chế tại khu vực nhà  ưởng. Cuối ngày 

đội vệ sinh thu gom về kho lưu giữ chất thải rắn và bán phế liệu mỗi tháng/lần. 

- Đối với các loại chất thải rắn sinh hoạt khác: đặt 02 thùng composite có nắp đậy 

dung tích 20 - 50l, có dán nhãn chất thải sinh hoạt khác tại khu vực nhà  ưởng, các loại 

chất thải rắn sinh hoạt khác hợp đồng với đơn vị môi trường địa phương thu gom, xử lý 

cùng với chất thải thực phẩm của Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam. 

- Kho chất thải rắn sinh hoạt chứa rác thải sinh hoạt có diện tích 5m
2
 đặt tại khu 

vực nhà  ưởng. Điểm tập kết có mái che; dán nhãn chất thải sinh hoạt; mặt sàn không bị 

thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào. 

2.2.5. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

- Toàn bộ CTNH phát sinh từ hoạt động của Dự án sẽ được thu gom, vận chu ển 

và  ử lý án theo hướng d n tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính Phủ (được sửa đổi, 

bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP) và Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ 

Tài ngu ên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT). Quá trình nà  sẽ được giám sát bởi Công ty TNHH Gaojia Optics 

Technology Việt Nam.  iện pháp quản lý CTNH được áp dụng: Phân loại chất thải 
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ngu  hại chứa trong các thùng riêng biệt trên mỗi thùng dán nhãn và lưu giữ trong kho 

chứa qu  định. 

- Phân loại CTNH ngay tại nguồn thải, không để l n CTNH khác loại với nhau 

hoặc với các loại chất thải khác. 

- Tại các vị trí phát sinh CTNH sẽ được đặt các thùng chứa, bao bì chứa phù hợp. 

Toàn bộ lượng CTNH phát sinh sẽ được tập kết về khu lưu giữ chất thải tạm thời theo 

đúng qu  định của công ty. 

+ Bố trí các thùng chứa chuyên dụng loại 50l, có nắp đậy phù hợp với từng loại 

chất thải, ghi rõ tên chất thải, mã chất thải nguy hại, dấu hiệu cảnh báo ở bên ngoài 

thùng chứa. 

+ Đối với dầu thải được thu gom vào các can nhựa loại 50l có nắp đậy chặt. 

- Các chất thải nà  được thu gom, phân loại vào các thùng chứa có nắp đậy, bao 

bì chứa kín có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, ký hiệu tên từng loại theo TCVN 

6706:2009. 

- Đóng gói bảo quản CTNH theo chủng loại trong các thùng chứa, bao bì chuyên 

dụng đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật, có dán biển cảnh báo, ghi rõ mã CTNH, 

ký hiệu tên từng loại CTNH, bao bì chứa đảm bảo không bị rò rỉ, tràn đổ, rơi vãi hoặc 

phát tán mùi ra môi trường. 

- Bố trí 01  ho lưu giữ CTNH diện tích 5m
2
 theo đúng qu  định và đảm bảo các 

tiêu chuẩn như:  ho có mái che kín, tường bao xung quanh, có ổ khóa, nền chống 

thấm, rãnh và hố thu gom CTNH dạng lỏng đề phòng sự cố khi thùng chứa, bao bì 

chứa bị rò rỉ. Bố trí các thiết bị PCCC như bình  ịt chữa chá   ách ta ,… Phía ngoài 

phải có biển cảnh báo CTNH theo đúng qu  định. 

- Tiến hành ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng và năng lực trong việc thu 

gom, vận chuyển và đêm  ử lý theo đúng qu  định. 

- Tiến hành lập nội quy về quản lý CTNH (bao gồm các ban hành mức xử phạt 

đối với những người vi phạm nội quy). 

- Định kỳ 1 năm/lần, lập báo cáo về tình hình phát triển và quản lý chất thải nguy 

hại gửi về Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam. 

  ho CHTN được xây dựng đảm bảo các yêu cầu như sau: 

 Nền cao, được đổ bê tông đặc chủng hoặc lát  i măng và sơn bề mặt bằng sơn 

chuyên dụng chống ăn mòn hóa chất. Có gờ cao để ngăn nước mưa chảy tràn 

từ bên ngoài vào, có rãnh thu nước rò rỉ xung quanh kho chứa. 

 Khu vực lưu giữ tạm thời chất thải nguy hại được bố trí cách xa trạm điện để 

tránh việc phát sinh cháy nổ. 

 Trong kho được bố trí các bình chữa cháy cầm tay và hệ thống chữa cháy tự 

động sprinkler và bọt. 
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 Gắn các biển cảnh báo nguy hiểm trong và ngoài cửa kho.  ích thước biển 

báo tối thiểu 30 x 30 cm. 

Bên ngoài cửa kho được bố trí các bình cứu hỏa, phương tiện phòng ngừa ứng 

phó sự cố (thùng cát, xẻng  úc cát, phương tiện bảo hộ lao động cá nhân,…). 

2.2.6. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

Các biện pháp dự án sẽ áp dụng để giảm thiểu tiếng ồn, độ rung như sau: 

- Gia cố móng/bệ máy và lắp đặt các bệ chống rung cho các thiết bị rung, ồn lớn. 

- Kiểm tra sự cân bằng của máy khi lắp đặt. 

- Kiểm tra độ mòn chi tiết và cho dầu trơn thường kỳ. 

- Xâ  tường chắn và lắp các ván tiêu âm tại những khu vực có độ ồn cao. 

-  hu điều hành sản xuất được cách ly riêng. 

- Bố trí trồng câ   anh đảm bảo đủ tỷ lệ. 

- Bố trí thời gian làm việc hợp lý, tránh giờ nghỉ của nhân dân quanh khu vực. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại khu vực ồn lớn. 

- Lắp đặt hệ thống quạt thông gió tại các nhà  ưởng, nhà kho để tạo môi trường 

thông thoáng cho công nhân. Thiết kế nhà  ưởng đảm bảo thông thoáng, đạt tiêu 

chuẩn về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng theo tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động theo 

tiêu chuẩn của Bộ Y tế. 

 

Hình 4.7. Sơ đồ thông gió cho nhà xƣởng sản xuất 

2.2.7. Phƣơng án ph ng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

2.2.7.1. Biện pháp phòng ngừa sự cố cháy nổ: 

Các biện pháp phòng chống sự cố cháy, nổ áp dụng tại dự án như sau: 

a. Tổ chức mạng lưới đường ống, hệ thống PCCC tại Dự án 

- Mạng lưới tu ến ống chính được tổ chức theo mạng vòng để đảm bảo cấp 

nước an toàn và liên tục. 
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- Mạng lưới cấp nước là mạng lưới cấp nước sản xuất kết hợp cấp nước chữa 

cháy áp lực thấp: Ống cấp nước sinh hoạt cho các công trình phụ trợ là các đường ống 

nhựa HDPE D32,40,50,65, 80,100 bơm hút từ bể chứa nước sinh hoạt tới các khu vực 

nhà  ưởng, tại các đường d n về khu vực nhà  ưởng, các điểm tiêu thụ nước đểu được 

bố trí các hộp đồng hồ đo áp và lưu lượng. 

- Lắp đặt hệ thống chống sét tại các điểm cao nhất của nhà  ưởng như nóc nhà.  

- Tổ chức thường  u ên các đợt tập dượt chữa cháy cho công nhân, cán bộ quản 

lý vận hành sẽ được huấn luyện và thực hành thao tác đúng cách khi có sự cố và luôn 

luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra, vận hành đúng kỹ thuật.  

- Các thiết kế về hệ thống PCCC tại dự án cần phải được các cơ quan chức năng  

thẩm định theo quy định, đảm bảo các yêu cầu về an toàn trước khi dự án đi vào vận 

hành. 

b. Phòng chống cháy do dùng điện quá tải 

Để tranh hiện tượng quá tải điện, các biện pháp sau sẽ được áp dụng: 

- Khi thiết kế chọn tiết diện dây d n phù hợp với dòng điện.  

- Khi sử dụng không dùng thêm quá nhiều dụng cụ tiêu thụ điện có công suất lớn 

ngoài tính toán thiết kế. 

- Những nơi cách điện bị dập, nhựa cách điện bị biến màu là những nơi dễ phát 

lửa khi dòng điện quá tải cần được thay dây mới. 

- Khi sử dụng mạng điện và các máy móc thiết bị phải có những bộ phận bảo vệ 

như cầu chì, role… 

c. Phòng chống cháy do chập mạch 

Để đề phòng chập mạch, các khu chức năng áp dụng các biện pháp sau: 

- Nếu dây d n tiếp xúc với kim loại sẽ bị mòn, vì vậy cấm dùng đinh, dâ  thép để 

buộc giữa dâ  điện. 

- Các dâ  điện nối vào phích cắm, đui đ n,… phải chắc và gọn, điện nối vào 

mạch rẽ ở hai đầu dây nóng và nguội không được trùng lên nhau. 

d. Phòng chống cháy do nối dây không tốt (lỏng, hở) 

    - Để phòng chống cháy do nối dây không tốt, các điểm nối dây phải đúng kỹ 

thuật. 

        - Khi thấ  nơi quấn băng dính bị khô và cháy sáng thì phải kiểm tra ngay và nối 

chặt lại điểm nối.  hông được co kéo dâ  điện hay treo các vật nặng lên dâ . Đường 

dây d n điện, các cầu chì, cầu dao không để bị gỉ, nếu bị gỉ thì nơi gỉ là nơi phát nhiệt 

lớn.  

e. Biện pháp chữa cháy thiết bị điện 

    Trước khi chữa cháy thiết bị điện phải ngắt nguồn điện. Nếu cháy nhỏ có thể 
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dùng bình CO2 để cứu chữa.  hi đám chá  đã phát triển lớn thì tùy tình hình cụ thể mà 

quyết định phương pháp cứu chữa thích hợp. Khi ngắt điện, người chữa cháy phải 

được trang bị các dụng cụ bảo hộ như sào cách điện, bục cách điện, ủng, găng ta  và 

kéo cắt điện. Những dụng cụ này phải ghi rõ điện áp cho phép sử dụng. 

2.2.7.2. Biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động: 

Để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân trong giai đoạn vận hành nhà máy, 

Chủ dự án đã và sẽ áp dụng các biện pháp cụ thể như sau:  

- Hướng d n vận hành các má  móc, thiết bị chi tiết cho công nhân vận hành, 

không cho người không có trách nhiệm lại khu vực má  đang hoạt động. 

- Xây dựng các nội qu  lao động và yêu cầu công nhân tuân thủ các biện pháp an 

toàn lao động. 

- Tập huấn an toàn lao động cho cán bộ công nhân viên. 

- Hướng d n vệ sinh an toàn lao động cho công nhân định kỳ mỗi năm một lần 

bằng thông báo hướng d n. 

- Trang bị đầ  đủ đồng phục, các dụng cụ bảo hộ lao động cần thiết. 

- Đảm bảo môi trường làm việc theo các quy định an toàn lao động.  

- Kiểm tra định kỳ tất cả các thiết bị máy móc, phòng ngừa ngu  cơ cao nhất có 

thể ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân và tài sản của Công ty.  

- Tạm dừng hoạt động các thiết bị khi thấ  ngu  cơ tai nạn hay sự cố kỹ thuật.  

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định hướng d n của Công ty về an toàn 

vệ sinh lao động. 

- Bảo vệ Công ty có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra thường xuyên nhắc nhở, thực 

hiện ghi nhận hoặc báo cáo lên Giám đốc về tình hình thực hiện và chấp hành của 

công nhân viên Công ty.  

- Chịu sự giám sát kiểm tra của nhân viên giám sát về an toàn vệ sinh lao động. 

2.2.7.3. Biện pháp ứng phó sự cố hóa chất 

Dự án sử dụng đến một số hoá chất để phục vụ cho quá trình sản xuất. Hầu hết 

chúng đều là những hoá chất độc hại đối với người khi tiếp xúc trực tiếp. Do đó trong 

kho hóa chất cần đảm bảo nghiêm ngặt các yêu cầu sau: 

+ Hóa chất trong kho phải được dán nhãn, sắp xếp hợp lý, gọn gàng, dễ phân 

biệt khi có nhiều loại; Từng lô hàng được đánh dấu và ghi bảng tên trên tường để 

thuận tiện cho việc kiểm tra và giám sát. Trong quá trình nhập kho, cần kiểm tra kỹ 

bao bì, phuy cal chứa đựng hóa chất để đảm bảo không có hiện tượng nứt vỡ thùng 

chứa, rách thủng bao bì, tránh hiện tượng rò rỉ tràn đổ. Nếu phát hiện có hiện tượng 

nứt vỡ, rách thủng thì phải để riêng và xử lý trước khi cho nhập kho. 

+ Kho phải được thông gió tốt, phải được thiết kế có thể ứng phó được các sự 

cố tràn đổ, thoát hiểm cho công nhân: độ dốc của sàn nhà, hệ thống đường gờ, rãnh thu 

hóa chất; 
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+ Phải có quy trình cho việc sang, rót hóa chất; quy trình vận chuyển, lưu giữ 

hóa chất. 

+ Hóa chất rơi vãi phải được thấm bằng cát khô. 

+ Trang bị tủ thuốc và dụng cụ sơ cấp cứu trong khu vực Nhà máy. 

+ Niêm yết địa chỉ, số điện thoại liên hệ cấp cứu khi cần thiết. 

+ Trang bị đầ  đủ bảo hộ lao động cho công nhân bao gồm quần áo bảo hộ lao 

động, bao tay bảo hộ, kính bảo vệ mắt, khẩu trang than hoạt tính,… cho công nhân khi 

thao tác với hóa chất trong quá trình sản xuất. 

+ Công nhân quản kho và trực tiếp sử dụng hóa chất được huấn luyện an toàn 

hóa chất theo Thông tư 32/2017/TT-BCT các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa 

chất. 

+ Lưu trữ, sử dụng hóa chất phải thực hiện tuân thủ theo TCVN 5507:2002 

Tiêu chuẩn Việt Nam về hóa chất nguy hiểm, quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng bảo quản và vận chuyển. 

Các trang thiết bị phòng tránh đối với kho hóa chất đảm bảo theo qu  định, cụ 

thể: 

+ Lắp đặt các phương tiện chiếu sáng và thiết bị điện khác tại vị trí cần thiết, 

không lắp đặt tạm thời. Mọi trang thiết bị điện được nối đất và có bộ ngắt mạch khi rò 

điện, bảo vệ quá tải; 

+ Sử dụng thiết bị chịu lửu đối với nơi lưu trữ dung môi có nhiệt độ bắt cháy 

thấp; 

+ Trang bị đầ  đủ các thiết bị dụng cụ ứng cứu sự cố tại kho lưu giữ hóa chất. 

Hệ thống báo cháy, dập chá  được lắp đặt tại vị trí thích hợp và kiểm tra thường xuyên 

để bảo đảm ở trạng thái sẵn sàng sử dụng tốt. 

2.2.7.4. Biện pháp phòng chống sự cố thu gom, thoát nước thải 

- Để giảm thiểu các sự cố về hệ thống xử lý nước thải khi đi vào vận hành, Nhà 

máy sẽ bố trí nhân lực để giám sát hoạt động của hệ thống nhằm kịp thời phát hiện 

những tiềm ẩn ngu  cơ phát sinh sự cố. 

- Tự động hóa hoạt động của hệ thông xử lý nhằm hạn chế ngu  cơ  ảy ra sự 

cố. Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng các đường ống thu gom và các thiết bị kèm theo, kịp 

thời sửa chữa và thay thế khi phát hiện các dấu hiệu hỏng hóc. 

- Trường hợp sự cố không thể khắc phục được, Công ty báo cáo Công ty TNHH 

Gaojia Optics Technology Việt Nam khẩn trương khắc phục sự có để hệ thống đi vào 

vận hành ổn định. 

2.3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 

2.3.1. Danh mục công trình, và tóm tắt dự toán kinh phí của từng công trình, biện 

pháp bảo vệ môi trƣờng khi dự án đi vào hoạt động 

Bảng 4.16. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trƣờng 
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TT Chất thải phát sinh Biện pháp thực hiện 

2.1 Nước thải 

+ Hệ thống thu gom nước thải. 

+ Bể tự hoại 3 ngăn. 

+ Nước thải của dự án được đấu nối vào hệ thống xử lý 

của Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam. 

2.2 Nước mưa 

Hệ thống thu gom nước mưa + hố ga lắng cặn, lưới chắn 

rác trước khi cho thoát ra hệ thống thoát nước chung của 

khu công nghiệp. 

2.3 Chất thải rắn 

+ Tại  nhà  ưởng sản xuất, bố trí 02 thùng chứa chất thải 

rắm sinh hoạt, 02 thùng chứa chất thải rắn công nghiệp 

thông thường và 02 thùng chứa chất thải nguy hại. 

+ Có các thùng chứa chất thải nguy hại ở khu tập kết rác, 

được thiết kế có nắp đậ  kín và dán nhãn theo qu  định. 

+ Bố trí kho chứa chất thải rắn chia làm 03 ngăn: ngăn 

chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông 

thường, chất thải nguy hại. 

+ Hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom  ử lý 

theo đúng qu  định. 

2.4 Khí thải 

+ Hệ thống xử lý khí thải phát sinh để xử lý công suất 

5.000m
3
/giờ. 

+ Thường xuyên quét dọn, vệ sinh khu vực Dự án. 

+ Bố trí hệ thống thông gió tại khu vực  ưởng sản xuất 

và hệ thống hút mùi tại khu vực nhà vệ sinh. 

Bảng 4.17. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trƣờng 

TT Hạng mục Số lƣợng Đơn vị Tiến độ 

1 Thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt 02 Thùng 

Tháng 4/2026 

2 Thùng chứa chất thải nguy hại 02 Thùng 

3 Thùng chứa chất thải công nghiệp 02 Thùng 

4 Kho chứa chất thải rắn 03 Kho 

5 Hợp đồng xử lý chất thải rắn 03 HĐ 

6 Quạt thông gió 10 Cái 

7 Hệ thống xử lý khí thải 01 Cái 

Bảng 4.18. Dự toán kinh phí các công trình bảo vệ môi trƣờng 

TT Tên công trình 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 
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TT Tên công trình 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Đơn giá 

Thành tiền 

(đồng) 

1 
Thùng chứa chất thải rắn sinh 

hoạt 
Thùng 02 100.000 200.000 

2 Thùng chứa chất thải nguy hại Thùng 02 150.000 300.000 

3 
Thùng chứa chất thải công 

nghiệp 
Thùng 02 100.000 200.000 

4 Kho chứa chất thải rắn Kho 03 10.000.000 30.000.000 

5 Hợp đồng xử lý chất thải rắn HĐ 03 15.000.000 45.000.000 

6 Quạt thông gió, hệ thống hút mùi Cái 10 5.000.000 50.000.000 

7 Hệ thống xử lý khí thải HT 01 400.000.000 400.000.000 

Tổng cộng  525.700.000 

2.3.2. Kế hoạch thực hiện và tổ chức bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo 

vệ môi trƣờng khi dự án đi vào hoạt động 

Trong quá trình hoạt động, phân công bộ phận quản lý, vận hành các công trình 

bảo vệ môi trường. Trong đó, qu  định cụ thể trách nhiệm từng người có năng lực và 

trình độ quản lý phù hợp với tính chất dự án. Tổ chuyên trách về môi trường bao gồm: 

- Tổ trưởng: 01 người; 

- Công nhân, nhân viên: 02 người. 

 Nhiệm vụ của tổ chuyên trách môi trường: 

- Tổ trưởng là người trực tiếp chỉ đạo các nhân viên của mình. Tổ trưởng là 

người chịu trách nhiệm trước Chủ dự án về vấn đề an toàn và môi trường tại Dự án. Tổ 

sẽ thực hiện các công việc sau: 

+ Phối hợp với Công t  TNHH Gaojia Optics Technolog  Việt Nam xâ  dựng kế 

hoạch cụ thể về quản lý, bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động và tổ chức thực 

hiện; 

+ Thường xuyên kiểm tra hoạt động của hệ thống thu gom thoát nước thải, nước 

mưa chả  tràn, kiểm soát hoạt động thu gom, lưu giữ và xử lý rác thải; 

+ Khi phát hiện các hoạt động của Dự án có tác động xấu đến môi trường hoặc 

xảy ra sự cố về môi trường thì phải báo ngay với Chủ dự án biết để kịp thời giải quyết 

và xử lý; 

+ Đào tạo, tập huấn cho nhân viên về môi trường; 

+ Liên hệ với các đơn vị chức năng để vận chuyển các loại chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn sản xuất và chất thải nguy hại đi  ử lý.  
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Ngoài ra, do đặc thù dự án là nhà  ưởng cho thuê nên việc quản lý vận hành phải 

có sự phối hợp chặt chẽ giữa chủ đầu tư dự án và đơn vị cho thuê nhà  ưởng là Công 

ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam. Việc vận hành hệ thống xử lý chất thải 

tập trung, cây xanh cảnh quan là do đơn vị cho thuê Công ty TNHH Gaojia Optics 

Technology Việt Nam thực hiện.  

2.4. Nhận xét về mức độ chi tiết độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo 

2.4.1. Về mức độ chi tiết của các đánh giá 

 áo cáo đề xuất cấp giấ  phép môi trường của Dự án tuân thủ theo trình tự: 

- Xác định và định lượng nguồn gâ  tác động theo từng hoạt động của Dự án. 

- Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 

- Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, 

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 

Các đánh giá về tác động của Dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì vậy 

mà trên cơ sở các đánh giá, Dự án đã đề ra được các biện pháp giảm thiểu các tác động 

xấu, phòng ngừa và ứng phó với các sự cố môi trường một cách khả thi. 

2.4.2. Về độ tin cậy của các đánh giá 

Công cụ và các phương pháp được sử dụng để đánh giá tác động môi trường, đâ  

là các phương pháp phổ biến nhằm đánh giá đầ  đủ, chính xác, khoa học và khách 

quan về các tác động có thể xảy ra trong từng giai đoạn, cho từng đối tượng. Độ chính 

xác và tin cậy của các phương pháp nà  là khá cao. 

Việc đánh giá tác động được nêu ra trên cơ sở tham khảo nhiều nguồn tài liệu, sử 

dụng các phương pháp định lượng đã được áp dụng rộng rãi ở Việt Nam kết hợp với 

việc đi khảo sát thực tế, điều tra,... Do đó, mức độ tin cậy của các đánh giá là đảm bảo. 

Chúng tôi dựa vào một số tài liệu và định tính về các khả năng,  ác suất lan 

truyền ô nhiễm để đánh giá tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội khi dự 

án đi vào hoạt động nên độ tin cậy chỉ ở mức độ tương đối. 

Để có được các số liệu chính xác trong quá trình hoạt động của dự án, Chủ dự án 

sẽ thực hiện chương trình giám sát môi trường và trên cơ sở đó sẽ điều chỉnh, bổ sung 

các giải pháp thích hợp để kiểm soát ô nhiễm, hạn chế các tác động môi trường không 

mong muốn. 

Đội ngũ tham gia lập báo cáo là các thành viên đã được đào tạo chuyên môn về 

lĩnh vực môi trường, xây dựng; đã có kinh nghiệm nhiều năm tư vấn môi trường. Do 

đó những dự báo, đánh giá đưa ra khá đầ  đủ, mang tính thực tế và độ tin cậy cao. 

Các phương pháp được sử dụng để đánh giá và mức độ tin cậy từng phương pháp 

được tóm tắt ở bảng sau: 

Bảng 4.19. Độ tin cậy các phƣơng pháp đánh giá 
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TT Phƣơng pháp đánh giá 
Mức độ 

tin cậy 
Nguyên nhân 

1 Phương pháp thống kê. Cao 

Thu thập và xử lý các số liệu về vị 

trí địa lý, điều kiện khí tượng, 

thuỷ văn, kinh tế xã hội tại khu 

vực dự án. 

2 
Phương pháp nghiên cứu khảo 

sát hiện trường. 
Cao 

Có tính thực tiễn cao và đánh giá 

đúng bản chất tác động của dự án 

3 
Phương pháp lấ  m u, phân 

tích, xử lý số liệu trong phòng. 
Cao 

Phương pháp, dụng cụ, nhân lực 

đáng tin cậy. 

4 
Phương pháp điều tra xã hội 

học. 
Cao 

Có tính chất thực tiễn và cụ thể 

với dự án. 

5 

Phương pháp đánh giá nhanh 

theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức 

Y tế Thế giới (WHO), 1993. 

Trung 

bình 

Dựa vào hệ số ô nhiễm do WHO 

thiết lập nên chưa thật phù hợp 

với điều kiện Việt Nam. 

6 
Phương pháp so sánh, đối 

chứng. 
Cao 

So sánh với các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật môi trường Việt 

Nam hiện hành. 

7 Phương pháp kế thừa Cao 

Kế thừa các kết quả nghiên cứu, 

báo cáo của các dự án cùng loại 

đã được bổ sung và chỉnh sửa theo 

ý kiến của hội đồng thẩm định. 
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Chƣơng V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nƣớc thải: 

 hông thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo qu  định tại Điều 

39 Luật  ảo vệ môi trường. (do nước thải phát sinh được Công t  TNHH Gaojia 

Optics Technolog  Việt Nam  ử lý sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom,  ử lý nước 

thải tập trung của  hu công nghiệp WHA, không  ả ra môi trường). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 

2.1. Nguồn phát sinh khí thải 

Nguồn phát sinh khí thải từ:  hí thải phát sinh từ quá trình mài, cắt laser, rửa 

siêu âm tại khu vực  ưởng. 

2.2. Lƣu lƣợng xả khí thải tối đa: 

- Tổng lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 5.000 m3/giờ. 

- Phương thức xả khí thải: Xả thải cưỡng bức, gián đoạn. 

2.3. D ng khí thải 

Dòng khí thải: 01 dòng từ 03 nguồn phát sinh được xử lý và thoát ra ngoài môi 

trường qua 01 ống khói. 

2.4. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo d ng khí thải 

Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí bảo đảm đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về khí thải công nghiệp, cột B, cụ thể như sau: 

 ảng 5.1. Giá trị giới hạn các chất ô nhiễm khí thải 

STT Chất ô nhiễm Đơn vị đo  
QCVN 19:2024/BTNMT, 

cột B 

1 Lưu lượng m
3
/h - 

2 Cacbon oxit, CO mg/Nm
3
 ≤400 

3 Lưu huỳnh đioxit, SO2 mg/Nm
3
 ≤300 

4 Nitơ o it, NOx (tính theo NO2) mg/Nm
3
 ≤400 

5 Bụi tổng mg/Nm
3
 ≤80 

Ghi chú: 

- QCVN 19:2024/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp  

+ Cột B quy định giá trị giới hạn cho phép của thông số ô nhiễm trong khí thải công 

nghiệp của cơ sở xả khí thải công nghiệp có địa điểm hoạt động nằm trong vùng hạn chế phát 

thải. 
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2.5. Vị trí, phƣơng thức xả thải và nguồn tiếp nhận khí thải 

- Vị trí  ả thải: Tọa độ vị trí xả khí thải (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến trục 

104
0
45’, múi chiếu 3

0
): 

X (m) = 2082893; Y (m) = 0591080; 

- Phương thức xả thải: khí thải của Nhà máy sau khi xử lý đạt QCVN 

19:2024/BTNMT cột   được thải ra môi trường qua ống thoát khí. 

- Chế độ xả thải: xả khí thải gián đoạn, thời gian xả thải theo ca sản xuất của Nhà 

máy. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  

3.1. Nguồn phát sinh 

- Từ các phương tiện giao thông ra vào nhà má : đâ  là nguồn không liên tục, 

thông thường thời điểm phát sinh tiếng ồn từ các phương tiện vận chu ển khi nhà má  

nhập,  uất hàng tập trung. 

- Nguồn phát sinh tiếng ồn và độ rung cố định chủ  ếu tại nhà má  là khu vực đặt 

má  mài kính và khu vực phòng cắt kính, rửa siêu âm. 

3.2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Vị trí tiếng ồn từ hoạt động dâ  chu ền, thiết bị sản  uất gồm nhiều thiết bị 

nằm trong nhà  ưởng: tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung: X (m) = 2082896; Y 

(m) = 0591100. (theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 104
0
45

’
, múi chiếu 3

0
) 

3.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

3.3.1. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

Tiếng ồn đảm bảo đáp ứng  êu cầu về bảo vệ môi trường tại QCVN 

26:2010/BTNMT, cụ thể như sau: 

TT 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dBA) 
Tần suất quan trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 55 
Không thuộc đối tượng phải 

thực hiện quan trắc định kỳ 

Khu vực thông 

thường 

3.3.2. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

Độ rung đảm bảo đáp ứng  êu cầu về bảo vệ môi trường tại QCVN 

27:2010/ TNMT, cụ thể như sau: 

TT 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dB) 

Từ 21 giờ đến 6 

giờ (dB) 
Tần suất quan trắc định kỳ Ghi chú 

1 70 60 
Không thuộc đối tượng phải 

thực hiện quan trắc định kỳ 

Khu vực thông 

thường 
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Chƣơng VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự 

án đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương 

trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tƣ 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành hệ thống xử lý chất thải 

TT 

Tên hạng mục vận hành thử nghiệm Thời gian vận hành 

Công trình xử lý 
Số 

lƣợng 
Bắt đầu Kết thúc 

 
Hệ thống  ử lý khí thải tại 

Nhà máy 
01 01/04/2026 01/07/2026 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải 

Theo qu  định tại Khoản 5 Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 

10/01/2022 của Bộ Tài ngu ên và Môi trường qu  định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật bảo vệ môi trường, đối với Nhà máy không thuộc trường hợp qu  định tại 

khoản 4 Điều nà  (Nhà má  qu  định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ), việc quan trắc chất thải do 

chủ cơ sở tự quyết định nhưng phải đảm bảo quan trắc ít nhất 03 m u đơn trong 03 

ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Trên cơ sở 

đó, chủ đầu tư lập kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích m u chất thải để đánh giá hiệu 

quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải như sau: 

 ảng 6.2. Kế hoạch lấy m u khí thải giai đoạn vận hành ổn định 

TT 
Vị trí lấy 

m u 
Thông số Số m u Tần suất 

Thời 

gian 

Quy chuẩn áp 

dụng 

1 

 

Ống khói 

thoát khí 

thải sau 

xử lý 

Lưu 

lượng, bụi 

tổng, CO, 

SO2, NOx 

(tính theo 

NO2) 

03 m u 

01 lần/01 

ngày 

(trong 3 

ngày liên 

tục) 

Trong 03 

ngày liên 

tiếp sau 

giai đoạn 

vận hành 

ổn định 

Quy chuẩn 

19:2024/BTNMT  
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1.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng dự kiến 

phối hợp để thực hiện kế hoạch 

Chủ đầu tư sẽ ký kết hợp đồng với đơn vị có chức năng thực hiện. 

2. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

* Chương trình giám sát nước thải định kỳ: 

Dự án thực hiện đấu nối nước thải với Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 

1 - Nghệ An, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, theo qu  định tại điều 97, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022, dự án không thuộc đối tượng phải 

quan trắc định kỳ nước thải. 

* Chương trình giám sát khí thải định kỳ: 

Dự án có tổng lưu lượng xả thải dưới 50.000 m
3
/h, theo qu  định tại điều 98, 

Nghị định 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/01/2022, dự án không thuộc đối 

tượng phải quan trắc định kỳ khí thải. 

* Chương trình quản lý, giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại 

- Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất 

thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ (được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP) và 

Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài ngu ên và Môi trường (được sửa đổi, bổ 

sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT). 

- Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và 

chất thải nguy hại cho đơn vị có đầ  đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo đúng qu  định. 
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Chƣơng VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường và các pháp luật liên quan khác, Công ty 

TNHH dụng cụ quang học Minjie (Việt Nam) cam kết thực hiện các trách nhiệm và 

nghĩa vụ như sau: 

1. Tuân thủ các qu  định của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường như đã nêu ra trong báo cáo đề 

nghị cấp giấ  phép môi trường của Dự án sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt; 

3. Phòng ngừa, hạn chế các tác động xấu đối với môi trường từ các hoạt động 

liên quan đến Dự án; 

4. Khắc phục ô nhiễm môi trường do các hoạt động của Dự án gây nên; 

5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho cán bộ, công 

nhân trong quá trình hoạt động; 

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về môi trường theo qu  định; 

7. Chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra và báo cáo định kỳ về bảo vệ môi 

trường;  

8. Nếu để xảy ra sự cố môi trường sẽ thực hiện các biện pháp sau để xử lý: 

- Cam kết phối hợp với đơn vị cho thuê nhà  ưởng để thực hiện các giải pháp 

trong trường hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống xử lý khí 

thải. 

- Điều tra,  ác định phạm vi, giới hạn, mức độ, nguyên nhân, biện pháp khắc 

phục ô nhiễm và phục hồi môi trường; 

- Tiến hành ngay các biện pháp để ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi 

trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân 

trong vùng; 

- Thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường và các qu  định pháp luật liên quan 

khác; 

- Chịu mọi trách nhiệm về hậu quả đối với cộng đồng khu vực xung quanh nếu 

để xẩy ra sự cố môi trường. 

9. Tuân thủ các tiêu chuẩn thải theo qu  định và thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình thực hiện Dự án: 

- Chất lượng khí thải phát sinh từ các hoạt động của dự án và chất lượng môi 

trường không khí xung quanh nằm trong giới hạn cho phép tại QCVN 

05:2023/BTNMT; QCVN 19:2024/BTNMT; 

- Tiếng ồn phát sinh từ các hoạt động của dự án đảm bảo đáp ứng  êu cầu về 

bảo vệ môi trường tại QCVN 26:2010/ TNMT; 
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- Độ rung phát sinh từ các hoạt động của dự án đảm bảo đáp ứng  êu cầu về 

bảo vệ môi trường tại QCVN 27:2010/ TNMT; 

- Nước thải: 

+ Nước thải trong giai đoạn hoạt động được đấu nối vào hệ thống xử lý nước 

thải của Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam. 

- Chất thải rắn: 

+ Thu gom, chất thải rắn sinh hoạt đảm bảo các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi 

trường. 

+ Chất thải nguy hại sẽ được thu gom, quản lý theo Thông tư 02/2022/TT-

 TNMT hướng d n Luật Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 

trường ban hành (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT).  

- Cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống chá  và không để xảy ra hiện 

tượng cháy nổ. 

10. Tuân thủ các qu  định của Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ 

An. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-02-2022-TT-BTNMT-huong-dan-Luat-Bao-ve-moi-truong-500694.aspx
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PHỤ LỤC  ÁO CÁO 

 

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

2. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 

3. Hợp đồng cho thuê nhà  ưởng giữa Công ty TNHH Gaojia Optics Technology 

Việt Nam và Công ty TNHH dụng cụ quang học Minjie (Việt Nam). 

4. Phiếu kết quả phân tích môi trường nền. 

5. Mặt bằng tổng thể nhà  ưởng. 

6. Mặt bằng thoát nước mưa. 

7. Mặt bằng thoát nước thải. 

8. Giấy phép môi trường số 14/GPMT-TNMT ngày 06/05/2024 và Giấ  phép điều 

chỉnh số 25/GPMT-XDMT ngày 10/9/2025 cấp cho Công ty TNHH Gaojia 

Optics Technology Việt Nam. 
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UBND TỈNH NGHỆ AN
BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM

Số:         /GPMT-TNMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày      tháng 5  năm 2024

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM NGHỆ AN

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh 

Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức bộ máy của Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh Nghệ An 
về việc ủy quyền Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam thực hiện một số nhiệm vụ về 
lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh;

Xét Văn bản số 228/CV-GAOJIA ngày 26/4/2024 của Công ty TNHH Gaojia 
Optics Technology Việt Nam về việc đề nghị cấp giấy phép môi cho Dự án nhà máy 
sản xuất Gaojia Optics Technilogy Việt Nam tại Khu công nghiệp WHA Industrial 
Zone 1 - Nghệ An (Giai đoạn 2), xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và hồ 
sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam được 
thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường cho dự án Nhà máy sản xuất Gaojia Optics 
Technology Việt Nam tại Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An (Giai 
đoạn 2), xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của dự án:
1.1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất Gaojia Optics Technology Việt Nam.
1.2. Địa điểm hoạt động: Lô B-2-4, Khu công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - 

Nghệ An (Giai đoạn 2), xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.
1.3. Giấy Chứng nhận đầu tư số 4360747368, do Ban Quản lý KKT Đông Nam 

Nghệ An cấp chứng nhận cấp lần đầu ngày 14/12/2023.
1.4. Mã số thuế: 2902181615.
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1.5. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 
- Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học mã ngành theo VSIC (mã ngành cấp 

4): 2670; 
- Bán buôn tổng hợp mã ngành theo VSIC (mã ngành cấp 4): 4690; 
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê mã ngành theo VSIC (mã ngành cấp 4): 6810.
1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án:
- Diện tích sử dụng đất: 43.976m2;
- Công suất thiết kế: 
+ Sản xuất thấu kính quang học dùng cho xe ô tô, máy ảnh, máy quay, máy 

chiếu, thiết bị hình ảnh: 23.000.000 sản phẩm/năm. 
+ Bán buôn tổng hợp: Quy mô doanh thu dự kiến 4.000.000 USD/năm ổn định.
+ Diện tích nhà xưởng cho thuê khoảng 5.000 m2.
2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường:
2.1. Thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với nước thải theo quy định 

tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.2. Được phép xả khí thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi 

trường quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.3. Bảo đảm giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung và thực hiện yêu cầu bảo 

vê môi trường tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.4. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy 

định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.
2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định 

tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.
Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Công ty TNHH Gaojia Optics 

Technology Việt Nam.
1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47, Luật Bảo vệ môi trường.
2. Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam có trách nhiệm:
2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các 

công trình bảo vệ môi trường tương ứng.
2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo 

đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; Quản lý chất thải theo quy 
định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm không đạt yêu 
cầu cho phép tại Giấy phép này và phải dừng ngay việc xả nước thải, khí thải để thực 
hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép 
môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. 
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2.4. Báo cáo kịp thời về Ban Quản lý KKT Đông Nam, UBND huyện Nghi Lộc, 
Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An nếu xảy ra các sự cố dẫn đến ô nhiễm 
môi trường.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm kể từ ngày cấp giấy phép.
Điều 4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý KKT Đông Nam 

phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, 
yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án được cấp phép theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- Trưởng Ban (để b/c);
- Các Phó Trưởng Ban;
- UBND huyện Nghi Lộc;
- Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam;
- Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An;
- Các phòng: TNMT, KHĐT, QHXD;
- Trang TTĐT Ban QL KKT Đông Nam;
- Lưu: VT, HS(Huệ).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Hải
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Phụ lục 1
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU 

CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM,  XỬ LÝ NƯỚC THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường số:        /GPMT-TNMT ngày        /5 /2024

của Ban Quản lý KKT Đông Nam)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI:

Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải (do 
nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN 
WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An, không xả trực tiếp ra môi trường). 

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 
NƯỚC THẢI:

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải
1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa 

về hệ thống xử lý nước thải:
- Nước thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy:
+ Nước thải sinh hoạt: Nước thải từ các nhà vệ sinh được xử lý sơ bộ bằng 

bể tự hoại ba ngăn; Nước thải từ nhà bếp, bồn rửa được xử lý sơ bộ qua bể tách 
dầu. Nước thải sau khi xử lý sơ bộ được bơm về Hệ thống xử lý nước thải sinh 
hoạt công suất 135 m3/ngày.đêm bằng đường ống HDPE D200 và HDPE D300 
với tổng chiều dài 1.200 m để xử lý.

+ Nước thải sản xuất: Nước thải từ hoạt động mài kính, rửa siêu âm và công 
đoạn khác được thu gom về Hệ thống xử lý nước thải sản xuất công suất 
165m3/ngày.đêm bằng đường ống HDPE D160 với chiều dài 300m để xử lý.

- Nước thải phát sinh từ hoạt động của đơn vị thuê nhà xưởng: Nước thải 
từ hoạt động sinh hoạt và sản xuất được thu gom về Hệ thống xử lý nước thải sản 
xuất công suất 70m3/ngày.đêm bằng đường ống HDPE D160 với chiều dài 150m 
để xử lý.

Toàn bộ nước thải sau khi xử lý được đưa về 01 hố ga chung trước khi đấu 
nối vào Hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung của KCN WHA Industrial 
Zone 1 – Nghệ An.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải:
- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ Nhà máy: 
Nước thải phát sinh  Bể gom, tách rác (Thể tích 18,5 m3)  Bể điều hòa 

sinh học (Thể tích 54 m3)  Bể hợp khối SBR (Thể tích 120 m3)  Bể khử trùng 
(Thể tích 9 m3)  Hố ga kiểm soát chung  Đấu nối vào Hệ thống thu gom xử lý 
nước thải tập trung KCN WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An. 

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải sản xuất phát sinh từ Nhà máy: 
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Nước thải từ công đoạn mài kính đậm đặc (Bể gom 9,75 m3) và nước thải 
từ quá trình tẩy rửa siêu âm (Bể gom 9m3)  Bể điều điều hòa sản xuất (Thể tích 
72 m3)  Bể điều chỉnh pH (Thể tích 3,6 m3)  Bể keo tụ (Thể tích 3,6 m3)  
Bể tạo bông (Thể tích 3,6 m3)  Bể lắng (Thể tích 36 m3)  Bể nén bùn (Thể 
tích 17,55 m3)  Bể trung gian (Thể tích 13,5 m3)  Bể khử trùng (Thể tích 9 
m3)  Hố ga kiểm soát chung  Đấu nối vào Hệ thống thu gom xử lý nước thải 
tập trung KCN WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An.

- Tóm tắt quy trình công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải sản 
xuất phát sinh từ đơn vị thuê nhà xưởng:

Nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất phát sinh  Bể gom (10,4 m3) 
 Bể tách cặn, dầu (Thể tích 11,8 m3)  Bể lọc cặn (Thể tích 6,2 m3)  Bể Điều 
hoà (Thể tích 32,3 m3)  Bể phản ứng (Thể tích 2,8 m3)  Bể keo tụ (Thể tích 
2,8 m3)  Bể tạo bông (Thể tích 3,85 m3)  Bể lắng hoá lý (Thể tích 14 m3)  
Bể hiếu khí (Thể tích 23,8 m3) Bể lắng sinh học (Thể tích 14m3)  Bể trung 
gian (Thể tích 6,3 m3)  Bể khử trùng (Thể tích 6,3 m3)  Hố ga kiểm soát chung 
 Đấu nối vào Hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung KCN WHA Industrial 
Zone 1 – Nghệ An.

Chất lượng nước thải sau xử lý nằm trong giới hạn đầu vào Hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của KCN WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An.

- Công suất thiết kế: 
+ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy: 135 m3/ngày.đêm.
+ Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Nhà máy: 165 m3/ngày.đêm.
+ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất từ hoạt động của đơn vị 

thuê nhà xưởng: 70 m3/ngày.đêm.
- Vị trí đấu nối vào Hệ thống thu gom nước thải KCN WHA Industrial Zone 

1 – Nghệ An (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 104045’, múi chiếu 30): 
X = 2082929.1642; Y = 591071.7037

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: 
+ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Nhà máy: Methanol và Javen.
+ Hệ thống xử lý nước thải sản xuất của Nhà máy: NaOH, H2SO4, PAC, 

PAM, Javen, Polymer Cation, Polyme Anion, Dinh dưỡng N, P, hoá chất dập bọt.
+ Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất từ hoạt động của đơn vị 

thuê nhà xưởng: Javen,  H2SO4, NaOH, PAC, Polymer.
1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:
Không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động và liên tục theo 

quy quy định tại Khoản 2, Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ.
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1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
- Thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống để hạn chế tối đa các sự cố 

của công trình thu gom, xử lý nước thải.
- Bố trí sẵn thiết bị, vật tư, máy móc dự phòng thay thế ngay khi phát sinh 

sự cố để đảm bảo duy trì hoạt động liên tục của công trình.
1.4.1. Công trình ứng phó sự cố: Không có
1.4.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố đối với hệ thống xử lý nước 

thải:
- Thực hiện đúng quy trình vận hành, các yêu cầu và thông số kỹ thuật của 

thiết kế trong quá trình xây dựng, vận hành
- Định kỳ bảo dưỡng, cải tạo, duy tu hệ thống đường ống và hệ thống xử lý 

nước thải. Giám sát chặt chẽ chất lượng nước thải đầu vào, đầu ra.
- Xây dựng kế hoạch xử lý khi xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải.
- Bố trí cán bộ chuyên trách về môi trường để thường xuyên kiểm tra, giám 

sát trong suốt quá trình hoạt động của hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy.
2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm
- Thời gian vận hành thử nghiệm: 01 tháng (tháng 12/2024).
- Công trình, thiết bị xử lý nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống 

xử lý nước thải sinh hoạt công suất 135 m3/ngày.đêm; Hệ thống xử lý nước thải 
sản xuất công suất 165m3/ngày.đêm; Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản 
xuất công suất của đơn vị thuê nhà xưởng 70m3/ngày.đêm.

- Vị trí lấy mẫu:
+ 03 vị trí đầu vào của 03 Hệ thống xử lý nước thải của dự án.
+ 03 vị trí đầu ra sau xử lý của 03 Hệ thống xử lý nước thải của dự án.
- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm:
Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô 

nhiễm có trong dòng nước thải và đánh giá hiệu quả xử lý của các hệ thống xử lý 
nước thải theo giá trị giới hạn cho phép trong Hợp đồng đấu nối nước thải đã ký 
với Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An.

- Tần suất lấy mẫu:
Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm các hệ thống xử 

lý nước thải theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 5, Điều 21 Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT, cụ thể: Tối thiểu 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp trong 
giai đoạn vận hành ổn định của các công trình xử lý nước thải.

3. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
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- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Nhà máy bảo đảm 
đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép của KCN WHA Industrial Zone 1 – 
Nghệ An trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của 
KCN WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An;

- Vận hành công trình đấu nối nước thải đúng quy trình kỹ thuật; Điểm đấu 
nối nước thải phải có biển báo, ký hiệu rõ ràng thuận lợi cho việc kiểm tra, giám 
sát;

- Trường hợp nếu có sự cố bất thường về công trình đấu nối nước thải, chủ 
cơ sở phải báo cáo kịp thời về Ban Quản lý KKT Đông Nam, UBND huyện Nghi 
Lộc, Công ty CP WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An để chỉ đạo, giải quyết.
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Phụ lục 2
NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ KHÍ THẢI VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI

TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM  XỬ LÝ KHÍ THẢI
(Kèm theo Giấy phép môi trường số:         /GPMT-TNMT ngày... /5 /2024

của Ban Quản lý KKT Đông Nam)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI:

1. Nguồn phát sinh khí thải:

Khí thải và hơi dung môi phát sinh quá trình mài, cắt laser, phủ màng, dán 
keo, in ấn (có sử dụng hóa chất để làm sạch) tại các xưởng sản xuất của Nhà máy.

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải:

2.1. Vị trí xả khí thải (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 104045’, múi 
chiếu 30): 

- Ống thoát khí từ khu vực máy cắt laser da PU (Nhà xưởng số 1): 
X = 2066186;    Y = 591640

- Ống thoát khí từ khu vực máy cắt laser da PU (Nhà xưởng số 2): 
X = 2066145;    Y = 591621

- Ống thoát khí từ khu vực máy cắt laser da PU (Nhà xưởng số 3): 
X = 2066132;    Y = 591611

- Ống thoát khí khu vực hệ thống rửa siêu âm (Nhà xưởng số 1): 
X = 2066234;   Y = 591949

- Ống thoát khí khu vực hệ thống rửa siêu âm (Nhà xưởng số 2):
X = 2066176;    Y = 591985

- Ống thoát khí khu vực hệ thống rửa siêu âm (Nhà xưởng số 3): 
X = 2066266;    Y = 591997

- Ống thoát khí khu vực công đoạn phủ màng (Nhà xưởng số 1): 
X = 2066612;    Y = 591667

- Ống thoát khí khu vực công đoạn phủ màng (Nhà xưởng số 2): 
X = 2066612;    Y = 591667

- Ống thoát khí khu vực công đoạn phủ màng (Nhà xưởng số 3): 
X = 2066612;    Y = 591667

2.2. Lưu lượng xả khí thải tối đa: 

Tổng lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 45.000 m3/giờ, trong đó:
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+ 03 dòng khí thải từ khu vực máy cắt laser da PU với lưu lượng xả khí thải 
tối đa là 3 dòng x 5.000 m3/giờ/dòng = 15.000 m3/giờ.

+ 03 dòng khí thải từ khu vực hệ thống rửa siêu âm với lưu lượng xả khí 
thải tối đa là 3 dòng x 5.000 m3/giờ/dòng = 15.000 m3/giờ.

+ 03 dòng khí thải từ khu vực công đoạn phủ màng với lưu lượng xả khí 
thải tối đa là 3 dòng x 5.000 m3/giờ/dòng = 15.000 m3/giờ.

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Cưỡng bức, gián đoạn.
2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường không khí: Phải 

bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo QCVN 19:2009/BTNMT - 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô 
cơ, cột B và QCVN 20:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 
công nghiệp đối với một số chất hữu cơ.

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ 
KHÍ THẢI

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa 
về hệ thống xử lý bụi, khí thải: 

Bụi, khí thải phát sinh từ các vị trí sản xuất được thu gom bằng hệ thống 
chụp hút, quạt hút đến hệ thống xử lý khí thải tại từng nhà xưởng để xử lý, tương 
ứng với dòng khí thải phát sinh.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải:

Tóm tắt quy trình công nghệ: Bụi, khí thải phát sinh từ quá trình cắt laser 
da PU, rửa siêu âm, phủ màng  Buồng phun nước   Tháp xử lý than hoạt tính 
 Ống thoát khí ra ngoài môi trường.

- Chế độ vận hành: Liên tục;
- Công suất thiết kế: Tổng công suất thiết kế là 45.000 m3/giờ;
- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Than hoạt tính.
1.3. Hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục:
Không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động và 

liên tục theo quy quy định tại Khoản 2, Điều 98 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố:
- Tuân thủ quy trình vận hành và các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị xử lý 

bụi, khí thải;
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- Định kỳ kiểm tra, theo dõi thiế bị bảo đảm hệ thống xử lý khí thải hoạt 
động ổn đinh, liên tục;

- Đào tạo đội ngũ công nhân nắm vững quy trình vận hành và có khả năng 
sửa chữa, khắc phục khi sự cố xảy ra;

- Trong trường hợp xảy ra sự cố, dừng hoạt động sản xuất tại dây chuyền 
liên quan, kiểm tra hệ thống xử lý bụi, khí thải và chỉ hoạt động trở lại khi hệ 
thống xử lý khí thải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường;

- Đối với sự cố lớn, dừng hoạt động sản xuất và báo cho cơ quan có chức 
năng về môi trường các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời.

2. Kế hoạch vận hành thử nghiệm

2.1. Thời gian vận hành thử nghiệm: 01 tháng (tháng 12/2024).
2.2. Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:
- 03 Hệ thống xử lý khí thải từ khu vực máy cắt laser da PU (Tại nhà xưởng 

số 1, 2, 3): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/giờ/hệ thống.
- 03 Hệ thống xử lý khí thải từ khu vực hệ thống rửa siêu âm (Tại nhà xưởng 

số 1, 2, 3): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/giờ/hệ thống.
- 03 Hệ thống xử lý khí thải khu vực công đoạn phủ màng (Tại Nhà xưởng 

số 1, 2, 3): Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 5.000 m3/giờ/hệ thống.

2.2.1. Vị trí lấy mẫu: 09 vị trí ở 9 ống thoát khí sau xử lý tại 3 nhà xưởng 
tương ứng.

2.2.2. Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Trong 
quá trình vận hành thử nghiệm, Công ty phải giám sát các chất ô nhiễm có trong 
dòng khí thải và đánh giá hiệu quà xử lý của hệ thống xử lý khí thải theo giá 
trị giới hạn cho phép quy định tại Mục 2.2.2 Phần A Phụ lục này.

2.3. Tần suất lấy mẫu:
Thực hiện quan trắc trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý 

khí thải theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 
tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành 
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

3. Các yêu cầu bảo vệ môi trường

- Thu gom, xử lý khí thải phát sinh từ hoạt động của nhà máy bảo đảm đáp 
ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép tại Mục A phụ lục này trước khi xả thải 
ra môi trường;

- Vận hành công trình xử lý khí thải đúng quy trình kỹ thuật; Bố trí lỗ thăm 
phù hợp, thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát xả thải;
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- Trường hợp nếu có sự cố bất thường về công trình xử lý khí thải, Chủ đầu 
tư phải báo cáo kịp thời về Ban Quản lý KKT Đông Nam, UBND huyện Nghi 
Lộc, Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An để chỉ đạo, giải quyết.
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Phụ lục 3
BẢO ĐẢM GIÁ TRỊ GIỚI HẠN ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG VÀ

CÁC YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Giấy phép môi trường số:      /GPMT-TNMT ngày ... /5 /2024

của Ban Quản lý KKT Đông Nam)

A. NỘI DUNG CẤP PHÉP VỀ TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:

1. Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: Từ hoạt động các thiết bị, máy móc 
phục vụ sản xuất như máy mài, máy siêu âm, máy tráng phủ

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:
Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 

104045’, múi chiếu 30):
- Nhà xưởng sản xuất số 1: X = 2082881.42; Y = 591146,9
- Nhà xưởng sản xuất số 2: X = 2082973.32; Y = 591042,9
- Nhà xưởng sản xuất số 3: X = 2082956.32; Y = 591048,9
3. Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

QCVN 26:2010/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc 
cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc, cụ thể như sau:

TT Từ 6 giờ đến 21 giờ 
(dBA)

Từ 21 giờ đến 6 
giờ (dBA)

Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú

1 70 55 - Khu vực 
thông thường

4. Độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường: QCVN 
27:2010/BTNMT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - Mức tiếp xúc cho 
phép độ rung tại nơi làm việc, cụ thể như sau:

TT Từ 6 giờ đến 21 giờ 
(dBA)

Từ 21 giờ đến 6 
giờ (dBA)

Tần suất quan 
trắc định kỳ Ghi chú

1 70 55 - Khu vực 
thông thường

B. YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG:
1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:
Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: Thường xuyên bảo 

dưỡng đảm bảo các máy móc, thiết bị hoạt động ổn định, bệ đỡ chắc chắn, có đệm 
cao su để chống ồn, rung.

14 06
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2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường:
2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm 

nằm trong giới hạn cho phép quy định tại Mục A Phụ lục này.
2.2. Định kỳ bảo dưỡng đối với các thiết bị để hạn chế phát sinh tiếng ồn, 

độ rung. 
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Phụ lục 4

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, 
PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

(Kèm theo Giấy phép môi trường số:       /GPMT-TNMT ngày       /5/2024
của Ban Quản lý KKT Đông Nam)

A. QUẢN LÝ CHẤT THẢI

1. Chủng loại, khối lượng chất thải phát sinh:

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên:

Khối lượng chất thải nguy hại phát sinh khoảng 14.270 kg/năm (tương 
đương 1.189 kg/tháng), cụ thể:

TT
Tên chất thải

Mã
CTNH

Số lượng 
(kg/năm)

1 Keo dán thải (Có chứa dung môi hữu cơ) 08 03 01 3.000

2 Catrich mực, mực in (hộp mực in thải) 08 02 04 30

3 Bóng đèn huỳnh quang hỏng 16 01 06 20

5 Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm 
các thành phần nguy hại 18 02 01 1.500

6 Than hoạt tính đã qua sử dụng 12 01 04 500

7 Bao bì kim loại thải có chứa thành phần nguy hại 18 01 02 1.000

9 Bao bì mềm có chứa hoặc nhiễm các thành phần nguy hại 18 01 01 3.000

10 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải khác 17 02 04 60

12 Chất thải lây nhiễm (bông băng nhiễm máu, chất thải sắc 
nhọn, chất thải y tế khác) 13 01 01 30

13 Bùn thải có chứa các thành phần nguy hại từ quá trình xử 
lý nước thải 12 06 05 5.000

14 Dầu truyền nhiệt thải 17 03 05 100

15 Pin, ắc quy thải 19 06 01 30

Tổng số luợng 14.270

1.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát 
sinh khoản 2 tấn/tháng (tương đương với 24 tấn/năm).

Bao gồm: Vật liệu đóng gói như bìa carton, giấy thải, nilon, palet gỗ, bùn 
thải từ bể tự hoại, bể tách dầu, hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt...

14 06
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1.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 600 kg/ngày.

Bao gồm: Giấy báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, thùng carton, túi nilon, vật 
liệu bao gói thực phẩm, thức ăn dư thừa....

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh 
hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

2.1.Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại

2.1.1. Thiết bị lưu chứa

Lưu chứa vào các thùng composite, mỗi loại được lưu chứa riêng vào một 
thùng, có dán nhãn biển báo chất thải nguy hại theo mã chất thải nguy hại.

2.1.2. Kho lưu chứa trong nhà

- Diện tích kho lưu chứa trong nhà: 50m2 (kho đặt trong công trình Nhà để 
xe, nhà rác và bể nước ngầm có tổng diện tích 1.340m2 của Nhà máy).

- Thiết kế cấu tạo của kho lưu chứa chất thải nguy hại: Kho được xây bằng 
gạch kiên cố, nền láng xi măng, có gờ chống tràn, biển báo trong và ngoài kho và 
trang bị ứng phó tình huống khẩn cấp.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp 
thông thường

2.2.1. Thiết bị lưu chứa

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường được phân loại và thu gom vào 
các thùng chứa đặt tại khu vực sản xuất, cuối ngày vận chuyển về kho chất thải 
công nghiệp thông thường.

2.2.2. Kho lưu chứa

- Diện tích khu vực lưu chứa: 100m2 (kho đặt trong công trình Nhà để xe, 
nhà rác và bể nước ngầm có tổng diện tích 1.340m2 của Nhà máy).

- Thiết kế cấu tạo của kho lưu chứa trong nhà: Có biển báo, mái che tường 
bao kín, có cửa và nền láng xi măng.

2.3. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt

2.2.1. Thiết bị lưu chứa:

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại và thu gom vào các thùng chứa đặt 
tại khu vực văn phòng, khu vực hành lang, khu vực bếp của nhà máy. Cuối ngày, 
nhân viên vệ sinh tập kết về kho chất thải sinh hoạt ở khu vực nhà ăn.

2.2.2. Khu vực lưu chứa:
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- Diện tích khu vực lưu chứa trong nhà: 50m2 (kho đặt trong công trình Nhà 
để xe, nhà rác và bể nước ngầm có tổng diện tích 1.340m2 của Nhà máy).

- Thiết kế cấu tạo của khu vực lưu chứa trong nhà: Có mái che, biển báo, 
nền láng xi măng.

3. Hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải: 
Dự án không có hoạt động tự xử lý, tái chế, tái sử dụng chất thải phát sinh.
B. YÊU CẦU VỀ PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

- Xây dựng quy trình vận hành, quản lý hệ thống các công trình xử lý chất 
thải (khí thải); Vận hành thiết bị đúng quy trình, thao tác và định lượng các hóa 
chất sử dụng theo khuyến nghị và hướng dẫn của đơn vị chuyển giao công nghệ;

- Thường xuyên kiểm tra hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng mục 
công trình xử lý chất thải, kịp thời phát hiện và khắc phục khi sự cố xảy ra;

- Kiểm tra, nhắc nhở, giáo dục ý thức làm việc của công nhân, cán bộ vận 
hành hệ thống xử lý nước thải, khí thải thu gom, quản lý chất thải thông thường, 
chất thải nguy hại;

- Lắp đặt, trang bị hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy; Thường xuyên 
kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị; Xây dựng phương án ứng phó và phối hợp với cảnh 
sát phòng cháy chữa cháy khu vực để kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra

- Có trách nhiệm ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng 
phó sự cố môi trường phù hợp với nội dung phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 
trong Giấy phép môi trường này. Trường hợp kế hoạch ứng phó sự cố môi trường 
được lồng ghép, tích hợp và phê duyệt cùng với kế hoạch ứng phó sự cố khác theo 
quy định tại Điểm b, Khoản 6, Điều 124 Luật Bảo vệ môi trường thì phải bảo đảm 
có đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 2, Điều 108 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP./.



UBND TỈNH NGHỆ AN
BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM

Số:         /GPMT-XDMT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày      tháng 9 năm 2025

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
(Cấp điều chỉnh lần 01)

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KKT ĐÔNG NAM NGHỆ AN

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 
10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 
trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường sửa đổi bổ sung Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 
10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Quyết định số 56/2024/QĐ-UBND ngày 12/11/2024 của UBND tỉnh 
Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức bộ máy của Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An; 

Căn cứ Công văn số 8428/UBND-CN ngày 18/8/2025 của UBND tỉnh Nghệ An 
về việc thực hiện một số nhiệm vụ bảo vệ môi trường;

Căn cứ Giấy phép môi trường số 14/GPMT-TNMT ngày 06/5/2024 của Trưởng 
Ban Quản lý KKT Đông Nam Nghệ An;

Xét Văn bản số 0309/CV-GJ ngày 03/9/2025 của Công ty TNHH Gaojia Optics 
Technology Việt Nam về việc đề nghị điều chỉnh giấy phép môi trường của dự án Nhà 
máy sản xuất Gaojia Optics Technology Việt Nam tại KCN WHA Industrial Zone 1 – 
Nghệ An, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An và hồ sơ kèm theo;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Xây dựng và Môi trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường số 14/GPMT-TNMT ngày 
06/5/2024 của Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An cấp cho Công ty TNHH 
Gaojia Optics Technology Việt Nam có địa chỉ tại lô B-2-4, Khu công nghiệp WHA 
Industrial Zone 1 - Nghệ An (Giai đoạn 2), xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An, chi tiết tại 
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Phụ lục kèm theo Giấy phép điều chỉnh này. Các nội dung khác giữ nguyên theo Giấy 
phép môi trường số 14/GPMT-TNMT ngày 06/5/2024.

Điều 2. Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam tiếp tục thực hiện 
các nội dung của Giấy phép môi trường số 14/GPMT-TNMT ngày 06/5/2024 và các 
nội dung được điều chỉnh tại phụ lục kèm theo Giấy phép môi trường điều chỉnh này. 

Điều 3. Giấy phép môi trường này (Cấp điều chỉnh lần 01) có hiệu lực kể từ ngày 
ký cho đến khi Giấy phép môi trường số 14/GPMT-TNMT ngày 06/5/2024 hết hiệu 
lực./.

Nơi nhận:
- Trưởng Ban (để b/c);
- Các Phó Trưởng Ban;
- UBND xã Thần Lĩnh;
- Công ty TNHH Gaojia Optics Technology Việt Nam;
- Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone - 1 Nghệ An;
- Các phòng: XDMT, KHĐT;
- Trang TTĐT Ban QL KKT Đông Nam;
- Lưu: VT, HS(Huy).

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nguyễn Tô Long
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Phụ lục.
NỘI DUNG GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG ĐIỀU CHỈNH

(Kèm theo Giấy phép môi trường số:        /GPMT-XDMT ngày        /9/2025
của Ban Quản lý KKT Đông Nam)

1. Điều chỉnh nội dung cấp phép xả nước thải vào nguồn nước và yêu 
cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải

Điều chỉnh một số nội dung tại mục 2 “Kế hoạch vận hành thử nghiệm” 
phần B của Phụ lục 1 Giấy phép môi trường số 14/GPMT-TNMT ngày 06/5/2024, 
cụ thể như sau:

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Dự kiến bắt đầu 15/12/2025, kết thúc 
15/3/2026.

2. Điều chỉnh nội dung cấp phép xả khí thải và yêu cầu bảo vệ môi 
trường đối với thu gom, xử lý khí thải

1.1. Điều chỉnh một số nội dung tại mục 1, mục 2 thuộc phần A của Phụ 
lục 2 Giấy phép môi trường số 14/GPMT-TNMT ngày 06/5/2024, cụ thể như sau:

1.1.1. Nguồn phát sinh khí thải

- Nguồn số 01: Khí thải và hơi dung môi phát sinh từ quá trình mài, cắt laser, 
phủ màng, dán keo, in ấn (Có sử dụng hóa chất để làm sạch) tại Nhà xưởng 1.

- Nguồn số 02: Khí thải và hơi dung môi phát sinh từ quá trình mài, cắt laser, 
phủ màng, dán keo, in ấn (Có sử dụng hóa chất để làm sạch) tại Nhà xưởng 2.

- Nguồn số 03: Khí thải và hơi dung môi phát sinh từ quá trình mài, cắt laser, 
phủ màng, dán keo, in ấn (Có sử dụng hóa chất để làm sạch) tại Nhà xưởng 3.

1.1.2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải

a. Vị trí xả khí thải (Theo hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 104045’, múi chiếu 
30):

- Ống thoát khí 01 (Nguồn số 01): X (m): 2082904; Y (m): 591103;
- Ống thoát khí 02 (Nguồn số 02): X (m): 2082939; Y (m): 591160; 
- Ống thoát khí 03 (Nguồn số 03): X (m): 2082884; Y (m): 591247.

b. Lưu lượng xả khí thải tối đa:

Tổng lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 45.000 m3/giờ, trong đó:

- Dòng khí thải số 01: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ.

- Dòng khí thải số 02: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ.
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- Dòng khí thải số 03: Lưu lượng xả khí thải lớn nhất 15.000 m3/giờ.

1.2. Điều chỉnh một số nội dung tại mục 2 “Kế hoạch vận hành thử nghiệm” 
thuộc phần B của Phụ lục 2 Giấy phép môi trường số 14/GPMT-TNMT ngày 
06/5/2024, cụ thể như sau:

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Dự kiến bắt đầu 15/12/2025, kết thúc 
15/3/2026.

- Công trình, thiết bị xả khí thải phải vận hành thử nghiệm:

+ Hệ thống xử lý khí thải tại Nhà xưởng 1;

+ Hệ thống xử lý khí thải tại Nhà xưởng 2;

+ Hệ thống xử lý khí thải tại Nhà xưởng 3.

- Vị trí lấy mẫu: 03 vị trí ở 3 ống thoát khí sau xử lý tại 3 nhà xưởng tương 
ứng.

3. Điều chỉnh nội dung yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và 
ứng phó sự cố môi trường

Điều chỉnh một số nội dung tại mục 1.2, 1.3 thuộc nội dung số 1 phần A 
của Phụ lục 4 Giấy phép môi trường số 14/GPMT-TNMT ngày 06/5/2024, cụ thể 
như sau:

- Khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh khoảng 5 
tấn/tháng (Tương đương 60 tấn/năm);

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh khoảng 900 kg/ngày./.

  


